
               UBND TӌNH AN GIANG                                                              CӜNGăHọAăXẩăHӜIăCHӪăNGHƾAăVIӊTăNAM
ăăăăLIÊNăSӢăXÂYăDӴNGă-ăTẨIăCHệNHăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăĐӝcălұpă-ăTӵădoă-ăHҥnhăphúcăăăăă

 TP.Long 
Xuyên 

ăCácăhuyӋn,ă
TX 

I

1  Đá 1 x 2 (lѭới 29) đ/m3          260.700 

2  Đá 2 x4 đ/m3          255.200 

3  Đá 4 x 6 xay đ/m3          200.200 

4  Đá 5 x7 xay đ/m3          190.300 

5  Cҩp phӕi (0x4) loại I (Dmax 37.5) đ/m3          162.800 

6  Cҩp phӕi (0x4)  (Dmax 37.5) đ/m3          171.600 

7  Bụi (còn gọi là mi bụi) đ/m3          112.200 

8  Đá mi  (còn gọi là mi sàng) đ/m3          167.200 

9  Đá 20 x 30 (đá hộc) đ/m3          202.400 

10 Đҩt cát dọn hҫm (khu vực Bà Đội) đ/m3            68.200 

*ăĐáăkhuăvӵcăCôăTô:ăCtyăTNHHăMTVăKhaiăthácă&ăChӃăbiӃnăđáăAnăGiang

1  Đá 1 x 2 loại I (lѭới 29) đ/m3          258.500 

2  Đá 1 x 2 (An Phѭớc + máy 1 Cô Tô) đ/m3          253.000 

3  Đá 2 x 4 xay đ/m3          253.000 

4  Đá 4 x 6 xay đ/m3          198.000 

5  Đá 5 x 7 xay đ/m3          190.300 

6  Đá 9 x 15 xay đ/m3          183.700 

7  Đá cҩp phӕi (0 x 4) loại I  (Dmax 37.5) đ/m3          144.100 

8  Đá cҩp phӕi (0 x 4)          (Dmax 25) đ/m3          152.900 

9  Đá 0 x 4 chѭa đủ cҩp phӕi đ/m3          126.500 

10  Đá 2 x 3 dơ đ/m3            94.600 

11  Đá mi sàng (5-10mm) đ/m3          165.000 

12  Bụi (còn gọi là mi bụi)  (0-10mm) đ/m3          110.000 

13  Bụi sàng (0-5mm) đ/m3          121.000 

14  Đá 20x30 (đá hộc) đ/m3          220.000 

14 Đҩt cát dọn hҫm (khu vực Cô Tô) đ/m3            66.000 

1 Đá (0,5 x 2,0) đӗng/m3          286.000 

           Liên Sở Xây dựng - Tài chính công bӕ giá bán các loại vұt liӋu xây dựng và trang trí nội thҩt chủ yếu thời điểm tháng 7 năm 2017 trên địa bàn tӍnh 
An Giang nhѭ sau:

              Sӕ: 105/CBLS/XD-TC                                                                         An Giang, ngày  26  tháng  7 năm 2017

ăĐÁăCÁCăLOҤIă:ă(đưăbaoăgӗmăthuӃătƠiănguyênăvƠăphíăbҧoăvӋămôiătrѭӡng)

ăGiáăbánătҥiăcácăhuyӋn,ăTX,ă
TPătrongăphҥmăviăbánăkínhă3ă

km 
STT ăTÊNăVẨăQUYăCÁCHăVҰTăLIӊUă

                                      ----------------------                                                                                                                                                     ----------------------------------------------

ăăăăăăăăCỌNGăBӔ
ăăăăăăăăăăăăGIÁăVҰTăLIӊUăXÂYăDӴNGăVẨăTRANGăTRệăNӜIăTHҨTăTHÁNGă7ăNĔMă2017

TRÊNăĐӎAăBẨNăTӌNHăANăGIANGă

            Căn cứ Thông tѭ sӕ 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hѭớng dẫn xác định và quҧn lý chi phí đҫu tѭ xây dựng;

ĐVT

ăGiáăbánăchѭaăbaoăgӗmăthuӃăVATă

ăGiáăbánănѫiă
sҧnăxuҩtă

ă-ăGiáăbánătҥiăbưiăđáăCôăTôăthuӝcăxưăCôăTô,ăhuyӋnăTriăTônă(giáăbánăxuӕngăxƠălanăbênămuaătҥiăbӃnăsôngăxưăCôăTô,ăbaoăgӗm:ăthuӃăGTGTă10%,ătiềnă
sҥt:ă6.000đ);ăriêngăđáă20ăxă30ă(đáăhӝc)ătiềnăsҥt:ă15.000đ.ăTheoăbҧngăgiáăápădөngăkểătӯăngƠyă01/06/2017

*ăĐáăkhuăvӵcăBƠăĐӝi:ăCtyăTNHHăMTVăKhaiăthácă&ăChӃăbiӃnăđáăAnăGiang.

ă-ăGiáăbánătҥiăbưiăđáăLángăCháyăthuӝcăxưăTơnăLӧi,ăhuyӋnăTӏnhăBiên.ăGiáăbánăxuӕngăsƠălanăbênămuaătҥiăbӃnăsôngăxưăTơnăLӧi,ăhuyӋnăTӏnhăBiênă(baoă
gӗm:ăthuӃăGTGTă10%,ătiềnăsҥt:ă6.000đ);ăriêngăđáă20ăxă30ă(đáăhӝc)ătiềnăsҥt:ă15.000đ.ăTheoăbҧngăgiáăápădөngăkểătӯăngƠyă01/6/2017

*ăĐáăANTRACO:ăCtyăTNHHăLiênăDoanhăANTRACOă(baoăgӗm:ătiềnăvұnăchuyểnătӯăbưiăđáăthƠnhăphҭmăđӃnăbӃnăcҧngăAntraco;ătiềnăbӕcăxӃpăxuӕngă
phѭѫngătiӋnăvƠăthuӃăVAT)ă.ăTheoăbҧngăgiáăápădөngătӯăngƠyă01/02/2017
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 TP.Long 
Xuyên 

ăCácăhuyӋn,ă
TX 

ăGiáăbánătҥiăcácăhuyӋn,ăTX,ă
TPătrongăphҥmăviăbánăkínhă3ă

km 
STT ăTÊNăVẨăQUYăCÁCHăVҰTăLIӊUă ĐVT

ăGiáăbánăchѭaăbaoăgӗmăthuӃăVATă

ăGiáăbánănѫiă
sҧnăxuҩtă

2 Đá (1 x 2) sàng 22, sàng 25, sàng 28 đӗng/m3          275.000 

3 Đá (1 x 2) sàng 27 đӗng/m3          264.000 

4 Đá (4 x 6) loại 1 đӗng/m3          198.000 

5 Đá (4 x 6) Dmax63 đӗng/m3          231.000 

6 Đá (4 x 6) loại 2 đӗng/m3          181.500 

7 Đá (5 x 7) đӗng/m3          194.700 

8 Đá (9 x 15) đӗng/m3          183.700 

9 Cҩp phӕi (0 x 4) sàng 25 đӗng/m3          195.800 

10 Cҩp phӕi (0 x 4) sàng 37,5 đӗng/m3          170.500 

11 Cҩp phӕi (0 x 4) loại 1 đӗng/m3          165.000 

12 Cҩp phӕi (0 x 4) loại 2 đӗng/m3          145.200 

13 Đá mi sàng đӗng/m3          173.800 

14 Đá mi sàng (0 x 0,5) đӗng/m3          198.000 

15 Đá (2 x 4) đӗng/m3          243.100 

16 Đá (15 x 20) đӗng/m3          192.500 

17 Đá hộc (20 x 30) đӗng/m3          192.500 

18 Đá hộc (20 x 60) đӗng/m3          110.000 

19 Đá (1 x 2) sàng 22 ly tâm đӗng/m3          291.500 

20 Đá (1 x 2) sàng 27 ly tâm đӗng/m3          280.500 

21 Đá (0,5 x 2,0) ly tâm đӗng/m3          297.000 

22 Đá (1,0 x 1,6) ly tâm đӗng/m3          330.000 

23 Đá (1,0 x 1,9) ly tâm đӗng/m3          302.500 

24 Đá (1,6 x 2,0) ly tâm đӗng/m3          330.000 

25 Đá mi sàng ly tâm đӗng/m3          242.000 

26 Cát nghiền 06 đӗng/m3          242.000 

1  Đá 20 x 30 (đá hộc) đ/m3          162.273 

2  Đá 5 x7 xay đ/m3          168.364 

3  Đá 4 x 6 xay đ/m3          168.364 

4  Đá 1 x 2 xay đ/m3          235.000 

5  Đá 0 x4  xay đ/m3          136.364 

6  Đá cát dơ đҫu cҫn đ/m3            68.182 

7  Đá mi  0,8 - 0,9 đ/m3          136.364 

8  Bụi xây dựng 0,6 - 0,7 đ/m3            86.364 

9  Đá cát dơ tҫng phủ đ/m3            43.545 

II

TҥiănѫiăkhaiăcátăđenăcӫaăCôngătyăTNHHăMTVăXơyălắpăAnăGiangă(Theoăgiáăbánătҥiămӓăápădөngătӯă
08/6/2017,ăăđưăbaoăgӗmăthuӃăGTGT,ăthuӃătƠiănguyên,ăphíăbҧoăvӋămôiătrѭӡngăvƠăcácăloҥiăphíăkhác)

1 Cát san lҩp: đӗng/m3            66.000 

2 Cát xây dựng đӗng/m3          110.000 

1 Cát san lҩp: đӗng/m3            37.750 

2 Cát xây dựng đӗng/m3            47.750 

TҥiăxưăVƿnhăHòa,ăTX.TơnăChơu:ăTheoăbҧngăkêăkhaiăgiáăápădөngătӯăngƠyă14/6/2017ăcӫaă
CôngătyăTNHHăThiӋnăNghƿaă(giáăbánătҥiămӓ,ăđưăbaoăgӗmăthuӃăGTGT,ăthuӃătƠiănguyên,ăphíă
bҧoăvӋămôiătrѭӡngăvƠăcácăloҥiăphíăkhác)

1 Cát san lҩp: đӗng/m3            37.264 

TҥiăxưăTҩnăMӻ,ăhuyӋnăChӧăMӟi:ăCôngătyăTNHHăxơyădӵngăthѭѫngămҥiăHҧiăToƠnă(giáăbánătҥiămӓăápă
dөngătӯăngƠyă13/6/2017,ăđưăbaoăgӗmăthuӃăGTGT,ăthuӃătƠiănguyên,ăphíăbҧoăvӋămôiătrѭӡngăvƠăcácăloҥiăphíă

ă*CôngătyăTNHHăMTVăXơyăLắpăAnăGiang:ăGiáăbánătҥiăbưiăđáăthuӝcăҩpăTơnăThuұn,ăxưăTơnăLӧi,ăhuyӋnăTӏnhăBiênă(baoăgӗm:ăthuӃăGTGTă10%,ăphíă
bҧoăvӋămôiătrѭӡng,ăthuӃătƠiănguyên),ăgiáăcácăloҥiăđáălƠăgiáăbánăbuônălênăphѭѫngătiӋnătҥiămáyăxay,ăriêngăđáăhӝcă20x30ălƠăgiáăbánălҿătҥiăhҫm.ăTheoăbҧngă
giá ngày 06/7/2017

CÁTăCÁCăLOҤI:
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 TP.Long 
Xuyên 

ăCácăhuyӋn,ă
TX 

ăGiáăbánătҥiăcácăhuyӋn,ăTX,ă
TPătrongăphҥmăviăbánăkínhă3ă

km 
STT ăTÊNăVẨăQUYăCÁCHăVҰTăLIӊUă ĐVT

ăGiáăbánăchѭaăbaoăgӗmăthuӃăVATă

ăGiáăbánănѫiă
sҧnăxuҩtă

2 Cát xây dựng đӗng/m3            48.894 

TҥiăxưăBìnhăThӫy,ăhuyӋnăChơuăPhúăvƠăxưăTơnăHòaăhuyӋnăPhúăTơn:ăTheoăbҧngăkêăkhaiăgiáă
ápădөngătӯăngƠyă30/6/2017ăcӫaăCôngătyăcәăphҫnăxángăcátăAnăGiangă(giáăbánătҥiămӓ,ăđưăbaoă
gӗmăthuӃăGTGT,ăthuӃătƠiănguyên,ăphíăbҧoăvӋămôiătrѭӡngăvƠăcácăloҥiăphíăkhác)

1 Cát san lҩp: đӗng/m3            55.000 

TҥiăxưăBìnhăThƠnh,ăhuyӋnăChơuăPhúăvƠăxưăNhѫnăMӻ,ăhuyӋnăChӧăMӟi:ăTheoăbҧngăkêăkhaiă
giáăápădөngătӯăngƠyă26/6/2017ăcӫaăDNTNăTháiăBìnhă(giáăbánătҥiămӓ,ăđưăbaoăgӗmăthuӃă
GTGT,ăthuӃătƠiănguyên,ăphíăbҧoăvӋămôiătrѭӡngăvƠăcácăloҥiăphíăkhác)

1 Cát san lҩp: đӗng/m3            20.500 

CôngătyăTNHHăTM-DVăChơuăLongă(giáăápădөngătӯăngƠyă30/6/2017)

GiáăbánătҥiănӝiăôăTP.ChơuăĐӕc,ăđưăbaoăgӗmăthuӃăGTGTăvƠăchiăphíăvұnăchuyển

1 Cát san lҩp đӗng/m3            66.000 

2 Cát xây dựng đӗng/m3            77.000 

GiáăbánătҥiăhuyӋnăAnăPhú,ăđưăbaoăgӗmăthuӃăGTGTăvƠăchiăphíăvұnăchuyển

1 Cát xây dựng đӗng/m3          170.500 

GiáăbánătҥiăhuyӋnăTriăTôn,ăđưăbaoăgӗmăthuӃăGTGTăvƠăchiăphíăvұnăchuyển

1 Cát xây dựng đӗng/m3          220.000 

GiáăbánătҥiăTT.NhƠăBƠn,huyӋnăTӏnhăBiên,ăđưăbaoăgӗmăthuӃăGTGTăvƠăchiăphíăvұnăchuyển

1 Cát san lҩp: đӗng/m3            77.000 

TҥiăxưăBìnhăThӫy,ăhuyӋnăChơuăPhúăvƠăxưăMӻăHӝiăĐông,ăhuyӋnăChӧăMӟi:ăTheoăbҧngăkêă
khaiăgiáăápădөngătӯăngƠyă10/7/2017ăcӫaăCôngătyăTNHHăMTVăTơnăLêăQuangă(giáăbánătҥiă
mӓ,ăđưăbaoăgӗmăthuӃăGTGT,ăthuӃătƠiănguyên,ăphíăbҧoăvӋămôiătrѭӡngăvƠăcácăloҥiăphíăkhác)

1 Cát đen trong san lҩp - xây dựng: đӗng/m3            63.750 

III NHӴAăĐѬӠNG,ăBÊăTỌNGăNHӴAăVẨăBÊăTỌNGăTѬѪI:

1 Bê tông nhựa nóng hạt mịn C9.5 đ/tҩn       1.550.000 

2 Bê tông nhựa nóng hạt trung C12.5 đ/tҩn       1.500.000 

3 Bê tông nhựa nóng hạt trung C19 đ/tҩn       1.450.000 

4 Bê tông nhựa nguội đ/tҩn       1.250.000 

1 Nhựa đѭờng thùng SHELL SINGAPORE 60/70 (hàng đѭợc giao trên xe tại Tp.LX) đ/tҩn      11.272.727 

2 Nhũ tѭơng đóng thùng COLAS CRS-1 (R65), hàng đѭợc giao trên xe tại Tp.LX đ/tҩn        9.909.091 

3 Nhũ tѭơng đóng phuy COLAS CSS-1 (SS60) đ/tҩn      10.363.636 

1 Bê tông nhựa nóng C19 đ/tҩn       1.600.000 

2 Bê tông nhựa nóng C12.5 đ/tҩn       1.650.000 

3 Bê tông nhựa nóng C8 đ/tҩn       1.700.000 

1 Bê tông tѭơi, mác 15 MPa đ/m3       1.190.000 

2 Bê tông tѭơi, mác 20 MPa đ/m3       1.280.000 

3 Bê tông tѭơi, mác 25 MPa đ/m3       1.370.000 

4 Bê tông tѭơi, mác 30 MPa đ/m3       1.460.000 

5 Bê tông tѭơi, mác 35 Mpa đ/m3       1.550.000 

6 Bê tông tѭơi, mác 40 Mpa đ/m3       1.640.000 

7 Bê tông tѭơi, mác 45 Mpa đ/m3       1.730.000 

*ăCôngătyăTNHHăThƠnhăGiaoă(PhѭӡngăTơnăPhong,ăQuұnă7,ăThƠnhăphӕăHӗăChíăMinh)ă.ăTheoăbҧngăgiáăngƠyă23/3/2016

*ăCôngătyăTNHHăTrѭӡngăThắngă(giaoăhƠngătҥiăKCBăBìnhăHòa,ăhuyӋnăChơuăThƠnh).ăTheoăbҧngăgiáăngƠyă02/6/2017

*ăCôngătyăTNHHăTM-SX-DVăTínăThӏnhă(sӕă102H,ăNguyӉnăXuơnăKhoát,ăP.TơnăThƠnh,ăQ.TơnăPhú,ăTp.HCM).ăGiaoătҥiăTp.ăLongăXuyên.ăTheoăbҧngă
giá ngày 01/06/2017

ă*ăXíănghiӋpăSҧnăxuҩtăBêtôngă&ăGҥchăkhôngănungă-ăCtyăTNHHăMTVăXơyălắpăAnăGiangă(vұnăchuyểnătrongăphҥmăviăbánăkínhă10ăkmătínhătӯăTrҥmă
trӝnătҥiăP.ăMӻăThҥnh,ăTp.LX).ăGiáăđưăbaoăgӗmăphíăbѫmăbêătông.ăGiáăchѭaăbaoăgӗm:ăphөăgiaăchӕngăthҩm,ăphөăgiaăđôngăkӃtănhanh.ăTheoăbҧngăgiáă
ngày 06/7/2017

ă*ăXíănghiӋpăXơyădӵngă-ăCtyăTNHHăMTVăXơyălắpăAnăGiang,ăgiáăbánătҥiăTrҥmăbêătôngănhӵaănóngătҥiăkhuăCNăBìnhăHòa,ăhuyӋnăChơuăThƠnh,ăAnă
Giangă(giáăchѭaătínhăphíăkhoanănhӵaăvƠăđoăEătҥiăhiӋnătrѭӡng).ăăTheoăbҧngăgiáăngƠyă06/7/2017
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 TP.Long 
Xuyên 

ăCácăhuyӋn,ă
TX 

ăGiáăbánătҥiăcácăhuyӋn,ăTX,ă
TPătrongăphҥmăviăbánăkínhă3ă

km 
STT ăTÊNăVẨăQUYăCÁCHăVҰTăLIӊUă ĐVT

ăGiáăbánăchѭaăbaoăgӗmăthuӃăVATă

ăGiáăbánănѫiă
sҧnăxuҩtă

1 Carboncor đ/tҩn        4.010.000 

IV

1 Gỗ ván cӕp pha (tạp vѭờn) đ/m3        5.454.545 

2 Gỗ dҫu đӓ đӕ đ/m3      13.636.364 

3 Gỗ dҫu đӓ ván đ/m3      16.363.636 

4 Gỗ chò chӍ đӕ đ/m3      19.090.909 

5 Gỗ cà chҩt đӕ đ/m3      20.000.000 

6 Gỗ thao lao đӕ đ/m3      20.454.545 

7 Gỗ thao lao ván đ/m3      21.818.182 

8 Gỗ căm xe đӕ đ/m3      27.272.727 

9 Gỗ căm xe ván đ/m3      31.818.182 

1 Cừ dài 5m  (đҫu ngọn 4,0cm - 4,2cm) đ/cây             39.091 

2 Cừ dài 5m  (đҫu ngọn 4,5cm - 5,0cm) đ/cây             43.636 

3 Cừ dài 5m  (đҫu ngọn 4,8cm - 5,0cm) đ/cây             50.000 

4 Cừ dài 5m  (đҫu ngọn 5,5cm - 6,5cm) đ/cây             54.545 

V

1  Trụ BTLT 14 A - PC 900 đ/trụ       3.960.000 

2  Trụ BTLT 14 A - PC 650 đ/trụ       3.630.000 

3  Trụ BTLT 12 A - PC 540 đ/trụ       2.420.000 

4  Trụ BTLT 10,5 A - PC 480 đ/trụ       1.925.000 

5  Trụ BTLT 10,5 A - PC 350 đ/trụ       1.815.000 

6  Trụ BTLT 8,5 B - PC 300 đ/trụ       1.210.000 

7  Trụ BTLT 8,5 A - PC 200 đ/trụ       1.080.000 

8  Đà cҧn 2,5m đ/cái          685.000 

9  Đà cҧn 1,5m đ/cái          380.000 

10  Đà cҧn 1,2m đ/cái          175.000 

11  Móng neo  (0,4  x 1,2) m đ/cái          205.000 

12  Móng neo  (0,2  x 1,2) m đ/cái          175.000 

13  Móng neo  (0,5  x 1,5) m đ/cái          315.000 

14 Cọc BTLT ѬLT PCA Φ 600 đ/m          705.000 

15 Cọc BTLT ѬLT PCA Φ 500 đ/m          575.000 

16 Cọc BTLT ѬLT PCA Φ 400 đ/m          355.000 

17 Cọc BTLT ѬLT PCA Φ 350 đ/m          275.000 

18 Cọc BTLT ѬLT PCA Φ 300 đ/m          220.000 

19 Cọc BTLT ѬLT PCA Φ 250 đ/m          195.000 

20 Ӕng cӕng BTLT ѬLT 4m Φ600 VH miӋng loe đ/m          465.000 

21 Ӕng cӕng BTLT ѬLT 4m Φ600 H10 miӋng loe đ/m          485.000 

22 Ӕng cӕng BTLT ѬLT 4m Φ600 H30 miӋng loe đ/m          520.000 

23 Ӕng cӕng BTLT ѬLT 4m Φ400 VH miӋng loe đ/m          330.000 

24 Ӕng cӕng BTLT ѬLT 4m Φ400 H10 miӋng loe đ/m          355.000 

25 Ӕng cӕng BTLT ѬLT 4m Φ400 H30 miӋng loe đ/m          400.000 

26 Ӕng cӕng BTLT ѬLT 4m Φ300 VH miӋng loe đ/m          215.000 

27 Ӕng cӕng BTLT ѬLT 4m Φ300 H10 miӋng loe đ/m          250.000 

28 Ӕng cӕng BTLT ѬLT 4m Φ300 H30 miӋng loe đ/m          290.000 

ă-ăCӕngăbêătôngălyătơmăsҧnăxuҩtătheoătiêuăchuҭnă22TCNă272ă-ă05
CӕngăΦă400mm,ăDă=ă50mm,ăMă=ă28Mpa

1 Hoạt tҧi 3 x 10-3 Mpa (cӕng dọc đѭờng), cҩp tҧi thҩp đ/m          293.200 

ă*ăCtyăCPăXNKăNôngăSҧnăThӵcăPhҭmăAGă(QL91,ăKhómăĐôngăThҥnhăB,ăMӻăThҥnh,ăTp.ăLongăXuyên,ăAnăGiang).ăTheoăbҧngăgiáăngƠyă16/03/2017

ăGӚăXҾăCÁCăLOҤI:ă

ăTRӨ,ăCӐCăVẨăӔNGăCӔNGăBÊăTỌNGăLYăTÂMăCÁCăLOҤI:ă

ă*ăCôngătyăCәăphҫnăĐӏaăӕcăAnăGiangăsҧnăxuҩtă(giaoăhƠngătҥiăNhƠămáyăcҩuăkiӋnăbêătôngăAnăGiang,ăxưăVƿnhăThҥnhăTrung,ăhuyӋnăChơuăPhú).ăTheoă
bҧngăgiáăngƠyă07/6/2017

CӮăTRẨM:ăCHăMӻăLinhă(Sӕă19/9EăTrҫnăHѭngăĐҥo,ăP.ăMӻăQuỦ,ăTp.LX,ăAnăGiang).ăGiaoăhƠngătrongănӝiăôăTp.LongăXuyên.ăTheoăbҧngăgiáăthamă
khҧoăngƠyă16/03/2017

ă*ăCôngătyăCәăphҫnăBêătôngălyătơmăAnăGiang:ăgiaoăhƠngătҥiăCôngătyă(bӕcădỡă01ăđҫuălênăphѭѫngătiӋnăkháchăhƠng).ăTheoăbҧngăgiáăngƠyă08/09/2016ăvƠă
ngày 19/09/2016
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2 Hoạt tҧi 65% HL93 (cӕng qua đѭờng > H10), cҩp tҧi tiêu chuẩn đ/m          305.100 

3 Hoạt tҧi 100% HL93 (cӕng qua đѭờng > H30), cҩp tҧi cao đ/m          318.500 

CӕngăΦă600mm,ăDă=ă63mm,ăMă=ă28Mpa
4 Hoạt tҧi 3 x 10-3 Mpa (cӕng dọc đѭờng), cҩp tҧi thҩp đ/m          452.500 

5 Hoạt tҧi 65% HL93 (cӕng qua đѭờng > H10), cҩp tҧi tiêu chuẩn đ/m          496.500 

6 Hoạt tҧi 100% HL93 (cӕng qua đѭờng > H30), cҩp tҧi cao đ/m          529.200 

CӕngăΦă800mm,ăDă=ă80mm,ăMă=ă28Mpa
7 Hoạt tҧi 3 x 10-3 Mpa (cӕng dọc đѭờng), cҩp tҧi thҩp đ/m          723.500 

8 Hoạt tҧi 65% HL93 (cӕng qua đѭờng > H10), cҩp tҧi tiêu chuẩn đ/m          798.500 

9 Hoạt tҧi 100% HL93 (cӕng qua đѭờng > H30), cҩp tҧi cao đ/m          897.700 

CӕngăΦă1000mm,ăDă=ă100mm
10 Hoạt tҧi 3 x 10-3 Mpa (cӕng dọc đѭờng), cҩp tҧi thҩp đ/m       1.146.600 

11 Hoạt tҧi 65% HL93 (cӕng qua đѭờng > H10), cҩp tҧi tiêu chuẩn đ/m       1.261.500 

12 Hoạt tҧi 100% HL93 (cӕng qua đѭờng > H30), cҩp tҧi cao đ/m       1.424.600 

CӕngăΦă1200mm,ăDă=ă120mm
13 Hoạt tҧi 3 x 10-3 Mpa (cӕng dọc đѭờng), cҩp tҧi thҩp đ/m       2.208.400 

14 Hoạt tҧi 65% HL93 (cӕng qua đѭờng > H10), cҩp tҧi tiêu chuẩn đ/m       2.298.700 

15 Hoạt tҧi 100% HL93 (cӕng qua đѭờng > H30), cҩp tҧi cao đ/m       2.437.900 

CӕngăΦă1500mm,ăDă=ă150mm
16 Hoạt tҧi 3 x 10-3 Mpa (cӕng dọc đѭờng), cҩp tҧi thҩp đ/m       2.716.600 

17 Hoạt tҧi 65% HL93 (cӕng qua đѭờng > H10), cҩp tҧi tiêu chuẩn đ/m       2.890.800 

18 Hoạt tҧi 100% HL93 (cӕng qua đѭờng > H30), cҩp tҧi cao đ/m       3.134.900 

GӕiăcӕngăcácăloҥiăM200ă:
19 Gӕi cӕng fi 400 đ/cái          140.000 

20 Gӕi cӕng fi 600 đ/cái          203.000 

21 Gӕi cӕng fi 800 đ/cái          250.000 

22 Gӕi cӕng fi 1000 đ/cái          310.000 

Giĕngăcaoăsuăcácăloҥi:
23 Giăng cao su cӕng fi 300 đ/sợi            33.500 

24 Giăng cao su cӕng fi 400 đ/sợi            37.800 

25 Giăng cao su cӕng fi 500 đ/sợi            47.500 

26 Giăng cao su cӕng fi 600 đ/sợi            58.400 

27 Giăng cao su cӕng fi 800 đ/sợi            68.200 

28 Giăng cao su cӕng fi 1000 đ/sợi            79.100 

29 Giăng cao su cӕng fi 1500 đ/sợi            94.400 

30 Giăng cao su cӕng fi 1800 đ/sợi          107.000 

31 Giăng cao su cӕng fi 2000 đ/sợi          118.000 

32 Cọc bê tông DѬL 100 x 100, M400 đ/m            47.600 

33 Cọc bê tông DѬL 120 x 120, M400 đ/m            64.900 

34 Cọc bê tông DѬL 150 x 150, M400 đ/m            88.500 

35 Cọc bê tông DѬL 200 x 200, M400 đ/m          181.900 

CӕngăBêătôngălyătơm
1 Cӕng  BTLT D300 VH cҩp tҧi thҩp đ/md          240.000 

2 Cӕng  BTLT D300 VH cҩp tiêu chuẩn đ/md          250.000 

3 Cӕng  BTLT D300 VH cҩp tҧi cao đ/md          260.000 

4 Cӕng  BTLT D400 VH cҩp tҧi thҩp đ/md          270.000 

5 Cӕng  BTLT D400 H10 cҩp tҧi tiêu chuẩn đ/md          280.000 

6 Cӕng  BTLT D400 H30 cҩp tҧi cao đ/md          290.000 

7 Cӕng  BTLT D600 VH cҩp tҧi thҩp đ/md          420.000 

8 Cӕng  BTLT D600 H10 cҩp tҧi tiêu chuẩn đ/md          470.000 

9 Cӕng  BTLT D600 H30 cҩp tҧi cao đ/md          500.000 

10 Cӕng  BTLT D800 VH cҩp tҧi thҩp đ/md          670.000 

11 Cӕng  BTLT D800 H10 cҩp tҧi tiêu chuẩn đ/md          730.000 

*ăCӕngăBêătôngăLyăTơmă:ăCtyăTNHHăTrѭӡngăThắngă(ĐӏaăchӍăliênăhӋ:ăsӕă116/5ăThoҥiăNgӑcăHҫu,ăP.MӻăPhѭӟc,ăTp.LX,ăAnăGiang),ăgiaoăhƠngătҥiăKhuă
CôngănghiӋpăBìnhăHòa,ăhuyӋnăChơuăThƠnh.ăTheoăbҧngăgiáăngƠyă02/6/2017

ă-ăCӑcăbêătôngădӵăӭngălӵcăsҧnăxuҩtătheoătiêuăchuҭnă22TCN272-05ăvƠăTCXDă205:1998,ăCѭӡngăđӝăthépă17.250kg/cm2
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12 Cӕng  BTLT D800 H30 cҩp tҧi cao đ/md          850.000 

13 Cӕng  BTLT D1000 VH cҩp tҧi thҩp đ/md       1.080.000 

14 Cӕng  BTLT D1000 H10 cҩp tҧi tiêu chuẩn đ/md       1.160.000 

15 Cӕng  BTLT D1000 H30 cҩp tҧi cao đ/md       1.330.000 

16 Cӕng  BTLT D1200 VH cҩp tҧi thҩp đ/md       2.100.000 

17 Cӕng  BTLT D1200 H10 cҩp tҧi tiêu chuẩn đ/md       2.150.000 

18 Cӕng  BTLT D1200 H30 cҩp tҧi cao đ/md       2.250.000 

19 Cӕng  BTLT D1500 VH cҩp tҧi thҩp đ/md       2.500.000 

20 Cӕng  BTLT D1500 H10 cҩp tҧi tiêu chuẩn đ/md       2.700.000 

21 Cӕng  BTLT D1500 H30 cҩp tҧi cao đ/md       2.900.000 

Gӕiăcӕng
22 Gӕi cӕng Φ 400 đ/cái          130.000 

23 Gӕi cӕng Φ 600 đ/cái          190.000 

24 Gӕi cӕng Φ 800 đ/cái          240.000 

25 Gӕi cӕng Φ 100 đ/cái          300.000 

RonăcӕngăBêătông
26 Ron hình thang Φ ϯϬϬ đ/cái            36.000 

27 Ron hình thang Φ ϰϬϬ đ/cái            45.000 

28 Ron hình thang Φ ϲϬϬ đ/cái            65.000 

29 Ron hình thang Φ 8ϬϬ đ/cái          110.000 

30 Ron hình thang Φ ϭϬϬϬ đ/cái          130.000 

31 Ron hình thang Φ ϭϮϬϬ đ/cái          150.000 

32 Ron hình thang Φ ϭϱϬϬ đ/cái          180.000 

33 Ron hình tam giác Φ 300 đ/cái            33.000 

34 Ron hình tam giác Φ 400 đ/cái            41.000 

35 Ron hình tam giác Φ 600 đ/cái            55.000 

36 Ron hình tam giác Φ 800 đ/cái            71.000 

34 Ron hình tam giác Φ 1000 đ/cái          132.000 

35 Ron hình tam giác Φ 1200 đ/cái          160.000 

36 Ron hình tam giác Φ 1500 đ/cái          190.000 

1 Cọc bê tông DѬL, tiết diӋn 100x100, M400, chiều dài: 1,0 -4,0 mét đ/m            48.391 

2 Cọc bê tông DѬL, tiết diӋn 120x120, M400, chiều dài: 1,0 -5,0 mét đ/m            62.217 

3 Cọc bê tông DѬL, tiết diӋn 150x150, M400, chiều dài: 1,0 -6,0 mét đ/m            87.505 

ă-ăCӕngăbêătôngălyătơmăsҧnăxuҩtătheoătiêuăchuҭnăTCCS01:2011

CӕngăΦă400mm,ăDă=ă50mm,ăMă=ă28Mpa

1 Hoạt tҧi 3 x 10-3 Mpa (cӕng dọc đѭờng), cҩp tҧi thҩp đ/m          270.000 

2 Hoạt tҧi 65% HL93 (cӕng qua đѭờng > H10), cҩp tҧi tiêu chuẩn đ/m          285.000 

3 Hoạt tҧi 100% HL93 (cӕng qua đѭờng > H30), cҩp tҧi cao đ/m          300.000 

CӕngăΦă600mm,ăDă=ă50mm,ăMă=ă28Mpa

4 Hoạt tҧi 3 x 10-3 Mpa (cӕng dọc đѭờng), cҩp tҧi thҩp đ/m          420.000 

5 Hoạt tҧi 65% HL93 (cӕng qua đѭờng > H10), cҩp tҧi tiêu chuẩn đ/m          470.000 

6 Hoạt tҧi 100% HL93 (cӕng qua đѭờng > H30), cҩp tҧi cao đ/m          500.000 

CӕngăΦă800mm,ăDă=ă80mm,ăMă=ă28Mpa

7 Hoạt tҧi 3 x 10-3 Mpa (cӕng dọc đѭờng), cҩp tҧi thҩp đ/m          670.000 

8 Hoạt tҧi 65% HL93 (cӕng qua đѭờng > H10), cҩp tҧi tiêu chuẩn đ/m          740.000 

9 Hoạt tҧi 100% HL93 (cӕng qua đѭờng > H30), cҩp tҧi cao đ/m          860.000 

CӕngăΦă1000mm,ăDă=ă100mm,ăMă=ă28Mpa

10 Hoạt tҧi 3 x 10-3 Mpa (cӕng dọc đѭờng), cҩp tҧi thҩp đ/m       1.080.000 

11 Hoạt tҧi 65% HL93 (cӕng qua đѭờng > H10), cҩp tҧi tiêu chuẩn đ/m       1.180.000 

12 Hoạt tҧi 100% HL93 (cӕng qua đѭờng > H30), cҩp tҧi cao đ/m       1.350.000 

ă*ăCӑcăbêătôngădӵăӭngălӵc:ăCtyăTNHHăTháiăSѫnăAnăGiangăsҧnăxuҩtă(ĐӏaăchӍ:ăLôă05ăKCNăPhúăHòa,ăhuyӋnăThoҥiăSѫn,ăAnăGiang),ăgiaoăhƠngătҥiănѫiă
sҧnăxuҩt,ăchѭaătínhăchiăphíăbӕcădỡăvұnăchuyển.ăTheoăbҧngăgiáăngƠyă30/11/2016

ă*ăCӕngăbêătôngălyătơm:ăCtyăTNHHăMTVăXơyăLắpăAnăGiangăsҧnăxuҩtă(giaoăhƠngătҥiăNhƠămáy,ăP.ăMӻăThҥnh,ăTp.ăLX).ăTheoăbҧngăgiáăngƠyă06/7/2017ă
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CӕngăΦă1200mm,ăDă=ă120mm,ăMă=ă28Mpa

13 Hoạt tҧi 3 x 10-3 Mpa (cӕng dọc đѭờng), cҩp tҧi thҩp đ/m       2.100.000 

14 Hoạt tҧi 65% HL93 (cӕng qua đѭờng > H10), cҩp tҧi tiêu chuẩn đ/m       2.150.000 

15 Hoạt tҧi 100% HL93 (cӕng qua đѭờng > H30), cҩp tҧi cao đ/m       2.300.000 

CӕngăΦă1500mm,ăDă=ă130mm,ăMă=ă28Mpa

16 Hoạt tҧi 3 x 10-3 Mpa (cӕng dọc đѭờng), cҩp tҧi thҩp đ/m       2.500.000 

17 Hoạt tҧi 65% HL93 (cӕng qua đѭờng > H10), cҩp tҧi tiêu chuẩn đ/m       2.700.000 

18 Hoạt tҧi 100% HL93 (cӕng qua đѭờng > H30), cҩp tҧi cao đ/m       2.950.000 

VI XIăMĔNGă:

1  Xi măng ACIFA PCB 30 (bao 50kg) đ/bao            64.545 

2  Xi măng ACIFA PCB 40 (bao 50kg) đ/bao            67.273 

3 Xi măng trҳng  (1 bao = 40kg) đ/bao           147.273 

4 Xi măng Holcim PCB 40 (bao 50kg) đ/bao             81.818 

5 Xi măng Hà Tiên II PCB 40 (bao 50kg) đ/bao             77.273 

6 Xi măng Hà Tiên II PCB 50 (bao 50kg) đ/bao             79.545 

7 Xi măng Hà Tiên đa dụng đ/bao             71.136 

1 Xi măng Vicem Hà Tiên PCB 40 (bao 50kg) đ/bao            70.455 

2 Xi măng Vicem Hà Tiên đa dụng (bao 50kg) đ/bao            62.727 

3 Xi măng Vicem Hà Tiên xây tô (bao 50kg, đѭờng thủy) đ/bao            60.909 

1 Xi măng Công Thanh PCB40 (bao 50kg) đ/bao             78.500              88.000 

1 Xi măng Tophome PCB40 (bao 50kg) đ/bao             86.000              88.000 

VII THÉPăCÁCăLOҤIă:

1 Thép cuộn fi 6mm CB240T đ/kg            13.100 

2 Thép cuộn fi 8mm CB240T đ/kg            13.100 

3 Thép cuộn fi 10mm CB240T đ/kg            13.340 

4 Thép cây vằn  fi 10 SD390 đ/kg            13.250 

5 Thép cây vằn fi 12-32  SD390 đ/kg            13.100 

6 Thép cây vằn fi 36-40 SD390 đ/kg            13.400 

7 Thép cây vằn  fi 10 Grade 60 đ/kg            13.450 

8 Thép cây vằn fi 12-32  Grade 60 đ/kg            13.300 

9 Thép cây vằn fi 36-40  Grade 60 đ/kg            13.600 

10 Thép cây vằn  fi 10 SD490 đ/kg            13.600 

11 Thép cây vằn fi 12-32  SD490 đ/kg            13.450 

12 Thép cây vằn fi 36-40 SD490 đ/kg            13.750 

13 Thép cây vằn  fi 10 CB500V đ/kg            13.600 

14 Thép cây vằn fi 12-32  CB500V đ/kg            13.450 

15 Thép cây vằn fi 36-40 CB500V đ/kg            13.750 

1 Thép cuộn  fi 6 CT3 đ/kg            11.700 

2 Thép cuộn  fi 8 CT3 đ/kg            11.650 

3 Thép thanh vằn  fi 10  SD295A đ/kg            11.400 

4 Thép thanh vằn  fi 12 - 25 CB300 đ/kg            11.400 

ă*ăXiămĕngăCôngăThanhă(TòaănhƠăTINA,ă21/4-16ăHƠmăNghi,ăBӃnăNghé,ăQ1,ăTPăHCM):ăTheoăbҧngăgiáăngƠyă03/7/2017

ă*ăXiămĕngăcácăloҥiă:ăCtyăTNHHăMTVăXơyăLắpăAGă(giaoătҥiăNhƠămáyăxiămĕngăAnăGiang).ăTheoăbҧngăgiáăngƠyă06/7/2017

ăă*ăXiămĕngăVicemăHƠăTiênă(giáăbánătҥiănhƠămáyăKiênăLѭѫng;ătrҥmănghiềnăPhúăHӳu,ătrҥmănghiềnăLongăAn,ăchѭaăbaoăgӗmăcácăchiăphíăkhác).ăTheoă
bҧngăgiáăngƠyă26/7/2017ă

*ăCôngătyăTNHHăThѭѫngămҥiăvƠăsҧnăxuҩtăThépăViӋtă(thépăPomina).ăGiáăchѭaăbaoăgӗmăphíăvұnăchuyểnăvƠăbҿ,ăgiaoăhƠngătrênăphѭѫngătiӋnăbênămuaă
tҥiăNhƠămáy,ăKCNăSóngăThҫnăII,ăhuyӋnăDƿăAn,ătӍnhăBìnhăDѭѫng.ăTheoăbҧngăgiáăngƠyă03/5/2017

*ăCôngătyăThépăTơyăĐô:ăgiaoăhƠngătҥiăNhƠămáyă(lôă45,ăđѭӡngăsӕă2,ăKCNăTrƠăNócă1,ăTp.CҫnăThѫ).ăTheoăbҧngăgiáăngƠyă02/6/2017

*ăXiămĕngăĐӍnhăCaoă((giáăbánătҥiănhƠămáyătҥiăThӟiăThuұnă-ăThӕtăNӕtă-ăCҫnăThѫ).ăTheoă
bҧngăgiáăngƠyă20/5/2017

ă*ăCtyăTNHHăMTVăXơyăLắpăAGă(giaoătҥiăKhoăPhanăBӝiăChơu,ăP.BìnhăKhánh).ăTheoăbҧngăgiáăngƠyă6/7/2017
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1 Thép cuộn  fi 6 CT3 (Miền Nam) đ/kg            11.364 

2 Thép cuộn  fi 8 CT3 (Miền Nam) đ/kg            11.364 

3 Thép thanh vằn  fi 10  SD295 (Miền Nam) đ/kg            11.227 

4 Thép thanh vằn  fi 12  SD295 (Miền Nam) đ/kg            11.182 

5 Thép thanh vằn  fi 14-25  SD29 (Miền Nam) đ/kg            11.182 

6 Thép cuộn  fi 6 (Tây Đô) đ/kg            11.364 

7 Thép cuộn  fi 8 (Tây Đô) đ/kg            11.364 

8 Thép cuộn  fi 10 (Tây Đô) đ/kg            11.227 

9 Thép thanh vằn  fi 12-20  (Tây Đô) đ/cây            11.182 

ă-ăToleătҩmăcácăloҥi:

1  3 li x 1,5m x 6m (SS400 - Trung Quӕc) đ/kg             11.364 

2  4 li x 1,5m x 6m (SS400 - Trung Quӕc) đ/kg             11.364 

3  5 li x 1,5m x 6m (SS400 - Trung Quӕc) đ/kg             11.364 

4  6 li x 1,5m x 6m (SS400 - Trung Quӕc) đ/kg             11.364 

5  8 li x 1,5m x 6m (SS400 - Trung Quӕc) đ/kg             11.364 

6  10 li x 1,5m x 6m (SS400 - Trung Quӕc) đ/kg             11.364 

7  12 li x 1,5m x 6m (SS400 - Trung Quӕc) đ/kg             11.818 

ă-ăThépăhìnhăchӳăI:

8  Thép hình I 100 dài 6m (SS400 - Trung Quӕc) đ/kg             12.044 

9  Thép hình I 120 dài 6m (SS400 - Trung Quӕc) đ/kg             13.468 

10  Thép hình I 150 dài 6m (SS400 - Trung Quӕc) đ/kg             14.069 

11  Thép hình I 200 dài 6m (SS400 - Trung Quӕc) đ/kg             14.085 

12  Thép hình I 250 dài 6m (SS400 - Trung Quӕc) đ/kg             14.077 

13  Thép hình I 300 dài 6m (SS400 - Trung Quӕc) đ/kg             14.099 

ă-ăThépăhӝpăcácăloҥiă(cơyădƠiă6m):

14 Thép hộp 13 x 26 x 1,2 (Trung Quӕc) đ/cây             54.545 

15 Thép hộp 20 x 40 x 1,2 (Trung Quӕc) đ/cây             83.636 

16 Thép hộp 25 x 50 x 1,2 (Trung Quӕc) đ/cây           105.455 

17 Thép hộp 30 x 60 x 1,2 (Trung Quӕc) đ/cây           126.364 

18 Thép hộp 40 x 80 x 1,2 (Trung Quӕc) đ/cây           170.000 

19 Thép hộp 50 x 100 x 1,4 (Trung Quӕc) đ/cây           245.455 

20 Thép hộp 50 x 100 x 1,8 (Trung Quӕc) đ/cây           331.818 

21 Thép hộp 60 x 120 x 1,4 (Trung Quӕc) đ/cây           295.455 

ă-ăThépăӕngăkӁmămҥămӝtămặtă(ӕngădƠiă6m):

22 Ӕng kẽm fi 21 x 1,4 li đ/ӕng             63.636 

23 Ӕng kẽm fi 27 x 1,4 li đ/ӕng             81.818 

24 Ӕng kẽm fi 34 x 1,4 li đ/ӕng           109.091 

25 Ӕng kẽm fi 42 x 1,5 li đ/ӕng           131.818 

26 Ӕng kẽm fi 49 x 1,4 li đ/ӕng           177.273 

27 Ӕng kẽm fi 60 x 1,4 li đ/ӕng           236.364 

28 Ӕng kẽm fi 76 x 1,4 li đ/ӕng           318.182 

29 Ӕng kẽm fi 90 x 1,4 li đ/ӕng           386.364 

30 Ӕng kẽm fi 114 x 1,4 li đ/ӕng           481.818 

ă-ăThépăӕngăkӁmămҥăkӁmăNQăhaiămặtă(ӕngădƠiă6m):

31 Ӕng kẽm fi 21 x 1,9 li đ/ӕng             95.455 

*ăXíănghiӋpăCѫăkhíăLongăXuyênă-ăCӱaăhƠngăKDăSắtăThép,ăđӏaăchӍăliênăhӋ:ă28/1ăTrҫnăHѭngăĐҥo,ăP.ăMӻăQuỦ,ăTp.LX,ăAnăGiang.ăTheoăbҧngăgiáăngƠyă
05/6/2017
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32 Ӕng kẽm fi 27 x 2,1 li đ/ӕng           140.909 

33 Ӕng kẽm fi 34 x 2,1 li đ/ӕng           181.818 

34 Ӕng kẽm fi 42 x 2,1 li đ/ӕng           227.273 

35 Ӕng kẽm fi 49 x 2,3 li đ/ӕng           340.545 

36 Ӕng kẽm fi 60 x 2,3 li đ/ӕng           327.273 

ă-ăӔngăthépămҥăkӁmă(BSă1387ăhoặcăASTMăA53)

1 Ӕng thép mạ kẽm nhúng nóng dày 1.6mm-1.9mm. Đѭờng kính từ DN10- DN100 đ/kg             22.300 

2 Ӕng thép mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0mm-5.4mm. Đѭờng kính từ DN10 - DN100 đ/kg             21.500 

3 Ӕng thép mạ kẽm nhúng nóng dày trên 5.4mmmm. Đѭờng kính từ DN10 - DN100 đ/kg             21.500 

4 Ӕng thép mạ kẽm nhúng nóng dày 3.4mm - 8.2mm. Đѭờng kính từ DN125 - DN200 đ/kg             21.700 

ă-ăӔngătônăkӁmă(tròn,ăvuông,ăhӝp)ămưăhiӋuăBSă1387ăhoặcăASTMăA500

5 Ӕng tôn kẽm (tròn, vuông, hộp) dày 1.0mm-2,3mm. Đѭờng kính từ DN10 - DN100 đ/kg             14.000 

1 Thép cuộn Φ6 mác thép CB240-T/ CB300-T/ SWRM12/ CT3 đ/kg             11.920 

2 Thép cuộn Φ8 mác thép CB240-T/ CB300-T/ SWRM12/ CT6 đ/kg             11.850 

3 Thép cuộn Φ10 mác thép CB240-T/ CB300-T/ SWRM12/ CT8 đ/kg             12.000 

4 Thép thanh vằn D10 mác CB300-V/SD295A đ/kg             11.600 

5 Thép thanh vằn D10 mác CB400-V/SD390/G60 đ/kg             11.780 

6 Thép thanh vằn D12 ÷ D32 mác CB300V/SD295A đ/kg             11.400 

7 Thép thanh vằn D12 ÷ D32 mác CB400V/SD390/G60 đ/kg             11.580 

VIII

1 Lysaght Smartruss C4075, dày 0.75mm TCT (Bề dày sau mạ 0.8mm) đ/m             35.385 

2 Lysaght Smartruss C7560, dày 0.66mm TCT (Bề dày sau mạ 0.66mm) đ/m             44.415 

3 Lysaght Smartruss C7575, dày 0.81mm TCT (Bề dày sau mạ 0.81mm) đ/m             54.600 

4 Lysaght Smartruss C7510, dày 1.06mm TCT (Bề dày sau mạ 1.06mm) đ/m             63.420 

5 Lysaght Smartruss C10075, dày 0.81mm TCT (Bề dày sau mạ 0.81mm) đ/m             71.505 

6 Lysaght Smartruss C10010, dày 1.06mm TCT (Bề dày sau mạ 1.06mm) đ/m             83.160 

7 Lysaght Smartruss TS4048, dày 0.53mmTCT (Bề dày sau mạ 0.53mm) đ/m             41.370 

8 Lysaght Smartruss TS4060, dày 0.65mmTCT (Bề dày sau mạ 0.65mm) đ/m             51.030 

9 Lysaght Smartruss TS6175, dày 0.8mmTCT (Bề dày sau mạ 0.8mm) đ/m             80.745 

10 Lysaght Smartruss TS6110,  dày 1.05mmTCT (Bề dày sau mạ 1.05mm) đ/m             93.975 

ă-ăPhөăkiӋnăđiăkèmăthépămҥăhӧpăkimănhômăkӁmăBLUESCOPELYSAGHT

11 Vít liên kết ITW BTEK 12-14x20 đ/con               1.365 

12 Vít liên kết TRUSSTITE (d=6mm) đ/con               2.730 

13 Bulon đạn M12 và ty răng 8.8 - M12x150mm, 2 long đền, 2 tán đ/con             16.538 

14 Bát liên kết đӍnh kèo mạ nhôm kẽm, dày 1.0mm - BM3 đ/cái             16.380 

15 Bát liên kết kèo và wall plate mạ kẽm, dày 1.9mm - BM1 đ/cái             16.485 

16 Thanh valley rafter U40/U61, mạ nhôm kẽm, dày 0.81mm, màu xanh-AZ200 (dài 6m) đ/m             69.930 

17 Thanh valley rafter U40/U61, mạ nhôm kẽm, dày 0.54mm, màu xanh-AZ200 (dài 6m) đ/m             47.250 

18 Máng xӕi thung lũng, Colorbond, dày 0,48mm APT,khә 300mm, mạ màu (dài 6m) đ/m             86.940 

19 Máng xӕi thung lũng, thép Zincalume,khә 300mm (dài 6m) đ/m             70.035 

20 Thanh giằng mái khә 50mm, mạ nhôm kẽm, D 0.75mm, xanh AZ150 (dài 50m) đ/m             23.520 

*ăCtyăTNHHăthépăSeAHăViӋtăNamă(sӕă7,ăđѭӡngă3A,ăKCNăBiênăHòaăII,ăĐӗngăNai),ăgiaoăhƠngătҥiătӍnhăAnăGiang.ăTheoăbҧngăgiáăngƠyă01/6/2017

*ăCôngătyăTNHHăThépăVINAăKYOEIă(KCNăPhúăMӻăI,ăhuyӋnăTơnăThƠnh,ătӍnhăBƠăRӏa-ăVũngăTƠu),ăgiáăbánăchoăNhƠăphơnăphӕiăchínhăthӭcăvƠăgiaoă
hƠngătҥiănhƠămáyăVinaăKyoei.ăTheoăbҧngăgiáăngƠyă19/5/2017

ă*ăCôngătyăNSăTNHHăBLUESCOPEăLYSAGHTăVIӊTăNAM.ăTheoăbҧngăgiáătӯăngƠyă01ăđӃnă31/07/2017.ăGiaoătҥiăLongăXuyên.

ăă-ăXƠăgӗ,ăthanhădƠn,ăvìăkèoăthépămҥăhӧpăkimănhômăkӁmăcѭӡngăđӝăcaoă-ăBLUESCOPELYSAGHT

ăSҦNăPHҬMăHӊăGIẨNăVẨăXẨăGӖăTHÉPăMҤăă

ăă-ăThanhăruiămèăthépămҥăhӧpăkimănhômăkӁmăcѭӡngăđӝăcaoăBLUESCOPELYSAGHT
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21 C & Z 10012 (dày 1,2mm), trọng lѭợng 2,09kg/m đ/m             90.720 

22 C & Z 10015 (dày 1,5mm), trọng lѭợng 2,61kg/m đ/m           119.385 

23 C & Z 10019 (dày 1,9mm), trọng lѭợng 3,31kg/m đ/m           144.480 

24 C & Z 15012 (dày 1,2mm), trọng lѭợng 2,87kg/m đ/m           122.535 

25 C & Z 15015 (dày 1,5mm), trọng lѭợng 3,58kg/m đ/m           161.805 

26 C & Z 15019 (dày 1,9mm), trọng lѭợng 4,54kg/m đ/m           196.245 

27 C & Z 20015 (dày 1,5mm), trọng lѭợng 4,56kg/m đ/m           204.225 

28 C & Z 20019 (dày 1,9mm), trọng lѭợng 5,77kg/m đ/m           348.010 

29 C & Z 20024 (dày 2,4mm), trọng lѭợng 7,29kg/m đ/m           312.165 

30 C & Z 25019 (dày 1,9mm), trọng lѭợng 6,54kg/m đ/m           280.455 

31 C & Z 25024 (dày 2,4mm), trọng lѭợng 8,26kg/m đ/m           353.115 

32 C & Z 30024 (dày 2,4mm), trọng lѭợng 10,21kg/m đ/m           492.450 

33 C & Z 40024 (dày 2,4mm), trọng lѭợng 13,41kg/m đ/m           651.315 

34 Thanh giằng xà gӗ 51 x 28 x 1,5mm (chѭa tính bulông) đ/m             59.640 

35 Bu lông cho xà gӗ M12 - G4.6 đ/bộ               4.925 

IX

ăăăToleăLYSAGHTăTRIMDEKăOPTIMAă-ărӝngă1015mm:ă

1 Lysaght Trimdek 0.45mmTCTx1015mm-Zincalume-G550AZ150 đ/m2           231.840 

2 Lysaght Trimdek 0.43mmAPTx1015mmCOLORBONDXRW-G550AZ150 đ/m2           274.995 

3 Lysaght Trimdek 0.48mmAPTx1015mmCOLORBONDXRW-G550AZ150 đ/m2           297.990 

   Tole  LYSAGHT KLIP-LOK: 

4
Tôn lạnh Lysaght Klip-Lok 406mm, 3 sóng- chiều cao sóng 41mm, thép Zincalume AZ150, dày 
0,45mm, liên kết bằng đai KL65 đ/m2           282.555 

5
Tôn lạnh màu Lysaght Klip-Lok 406mm, 3 sóng- chiều cao sóng 41mm, thép Clean 
ColorbondXRW AZ150, dày 0,48mm, liên kết bằng đai KL65 đ/m2           361.410 

ă-ăPhөăkiӋnăcӫaătoleăLysaghtăKlip-Lok:

6 Đai kẹp mạ kẽm KL65 đ/cái             13.020 

7 Vít gҳn đai Klip-Lok vào xà thép < 5mm đ/cái               7.455 

X

1 HӋ giàn thép Smartruss-Bluscope lysaght cho mái ngói

- Vұt tѭ hӋ vì kèo thép 2 lớp (bҧo hành 25 năm) chѭa tính công lҳp đặt ngói đ/m2           617.100 

2 HӋ giàn thép Smartruss-Bluscope lysaght cho mái đә bêtông

- Vұt tѭ hӋ vì kèo thép mái bêtông (bҧo hành 25 năm), chѭa tính công lҳp đặt ngói đ/m2           673.200 

3 HӋ giàn thép Smartruss-Bluscope lysaght cho mái lợp tôn, chѭa tính công lҳp đặt tôn đ/m2           448.800 

4 Tҩm trҫn Ceidek, dày 0,43mmAPT, rộng 150mm - Apex đ/m2           291.900 

5 - Khung treo trҫn Ceidek -C43x27-0.05mmTCT (Zincalume) - dài 3 mét/cây đ/m           103.215 

6 - Dây treo trҫn đk 4mm - dài 3m/cây đ/m             17.766 

7 - Tăng đơ cho dây treo đk 4mm cái               1.838 

1

Trҫn khung nәi LÊ TRҪN CeilTEK Ultra, tҩm thạch cao tiêu chuẩn 605x605x9,5mm
- Thanh chính LÊ TRҪN CeilTEK Ultra (3660x24x38mm)
- Thanh phụ dài LÊ TRҪN CeilTEK Ultra (1220x24x25mm)
- Thanh phụ ngҳn LÊ TRҪN CeilTEK Ultra (610x24x25mm)
- Thanh góc LÊ TRҪN CeilTEK Ultra (3660x21x21mm)

đ/m2           126.000            128.000 

ă*ăTrҫnă&ăVáchăngĕnăthҥchăcaoă:ăCtyăTNHHăXơyădӵng-Thѭѫngămҥi-DӏchăvөăLêăTrҫn,ăđӏaăchӍ:ă25ăTrҫnăBìnhăTrӑng,ăP.1,ăQ.5,ăTp.HCM.ăChѭaăbaoă
gӗmăphíălắpăđặt.ăTheoăbҧngăgiáăápădөngăngƠyă01/7/2017

TOLEăCÁCăLOҤIă

ăă-ăKhungăthép,ăxƠăgӗăthépăkhҭuăđӝălӟn,ămҥăkӁmăcѭӡngăđӝăcaoăLysaghtăZineăHiăTenă275g/m2,ăG450Mpaă(chѭaătínhăcôngălắpăđặtăTôn)

TҨMăTRҪNăCÁCăLOҤI
ă*ăHӋăgiƠnăthépăSMARTRUSSă:ăCtyăNSăTNHHăBLUESCOPEăLYSAGHTăVIӊTăNAM.ăTheoăbҧngăgiáătӯăngƠyă01ăđӃnă31/03/2017

*ăCtyăNSăTNHHăBLUESCOPEăLYSAGHTăVIӊTăNAM.ăTheoăbҧngăgiáătӯăngƠyă01ăđӃnă31/7/2017
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2

Trҫn khung nәi LÊ TRҪN CeilTEK Pro, tҩm thạch cao tiêu chuẩn 605x605x9,5mm
- Thanh chính LÊ TRҪN CeilTEK Pro (3660x24x38mm)
- Thanh phụ dài LÊ TRҪN CeilTEK Pro (1220x24x25mm)
- Thanh phụ ngҳn LÊ TRҪN CeilTEK Pro (610x24x25mm)
- Thanh góc LÊ TRҪN CeilTEK Pro (3660x21x21mm)

đ/m2           121.000            123.000 

3

Trҫn khung chìm LÊ TRҪN MacroTEK S400 mạ nhôm kẽm, tҩm thạch cao tiêu chuẩn 9,5mm
- Thanh chính LÊ TRҪN MacroTEK S400_(4000x35x14x0,4mm) @ 800mm
- Thanh phụ LÊ TRҪN MacroTEK S400_(4000x35x14x0,4mm) @ 406mm
- Thanh góc LÊ TRҪN MacroTEK W300_(21x21x4000x0,32mm)

đ/m2           126.000            128.000 

4

Trҫn khung chìm LÊ TRҪN ChannelTEK Pro, tҩm thạch cao tiêu chuẩn 9,5mm
- Thanh chính LÊ TRҪN ChannelTEK Pro_Thanh xѭơng cá (3660x20x30x0,6mm)@1000mm
- Thanh phụ LÊ TRҪN MacroTEK S450(4000x35x14x0,41mm)@407mm
- Thanh góc LÊ TRҪN MacroTEK W300(4000x21x21x0,32mm)

đ/m2           136.000            138.000 

5

HӋ vách ngăn khung LÊ TRҪN WallTEK Pro dày 0,6mm mạ nhôm kẽm
- Thanh đứng LÊ TRҪN WallTEK_S64 lҳp đặt khoҧng cách 610mm liên kết với thanh ngang 
WallTEK_T66.
- Lҳp một lớp tҩm thạch cao tiêu chuẩn 12,5mm mỗi bên. Mặt trong vách đѭợc lҳp bông sợi 
khoáng 50mm x 40kg/m3.
- Xử lý mӕi nӕi bằng bột trét Easy Joint 90 và băng keo lѭới Lê Trҫn (không bao gӗm sơn nѭớc 
hoàn thiӋn)

đ/m2           256.000            261.000 

XI

GҥchălátăvӍaăhè:

1
Quy cách (400 x 400)mm, dày 30mm (+/-1.3) màu đӓ, vàng, tím, xanh lá cây, xám điểm hӗng, 
xám xanh

đ/m2            90.910 

2 Quy cách (400 x 400)mm, dày 30mm (+/-1.3) màu xám, xám tro đ/m2            85.050 

Gҥchăđӏaăphѭѫngă:

1 Gạch ӕng loại 1 (7,5 x 7,5 x 17,5) đ/viên                 682 

2 Gạch ӕng loại 2 (7,5 x 7,5 x 17,5) đ/viên                 636 

3 Gạch thẻ loại 1 (3,5 x 7,5 x 17,5) đ/viên                 591 

4 Gạch thẻ loại 2 (3,5 x 7,5 x 17,5) đ/viên                 545 

1 Gạch ӕng loại 1 (7,5 x 7,5 x 17,5) đ/viên                 850 

2 Gạch ӕng loại 2 (7,5 x 7,5 x 17,5) đ/viên                 800 

3 Gạch thẻ loại 1 (3,5 x 7,5 x 17,5) đ/viên                 850 

4 Gạch thẻ loại 2 (3,5 x 7,5 x 17,5) đ/viên                 800 

1 Gạch ӕng loại 1 (7,5 x 7,5 x 17,5) đ/viên                 750 

2 Gạch ӕng loại 2 (7,5 x 7,5 x 17,5) đ/viên                 680 

3 Gạch thẻ loại 1 (3,5 x 7,5 x 17,5) đ/viên                 730 

4 Gạch thẻ loại 2 (3,5 x 7,5 x 17,5) đ/viên                 650 

1 Gạch ӕng loại 1 (7,5 x 7,5 x 17,5) đ/viên                 682 

2 Gạch ӕng loại 2 (7,5 x 7,5 x 17,5) đ/viên                 636 

3 Gạch thẻ loại 1 (3,5 x 7,5 x 17,5) đ/viên                 618 

4 Gạch thẻ loại 2 (3,5 x 7,5 x 17,5) đ/viên                 591 

1  Gạch ӕng 9 x 19 đ/viên              1.000 

2  Gạch thẻ 9 x 19 đ/viên              1.000 

3 Gạch ӕng 8 x 18 đ/viên                 955 

4 Gạch thẻ 8 x 18 đ/viên                 955 

ăă*ăCѫăsӣăgҥchăhuyӋnăPhúăTơnă(cáchăthӏătrҩnăPhúăTơnă3ăkm)ă

ă*GiáăbánătҥiănhƠămáyăgҥchăngóiăTuynelăLongăXuyênă(giáăxuҩtăxѭӣng):ăCôngătyăTNHHăMTVăXơyăLắpăAnăGiang.ăTheoăbҧngăgiáăngƠyă06/7/2017

ăă*ăCѫăsӣăgҥchăhuyӋnăChӧăMӟiă(cáchăthӏătrҩnăChӧăMӟiă5ăkm)ă

*ăGҥchăTerrazzoă-ăLátăvƿaăhèăTCVNă7744:2007ă:ăCtyăCPăĐӏaăӕcăAnăGiangăSXă(giaoătrênăphѭѫngătiênăcӫaăbênămuaătҥiăNhƠămáyăcҩuăkiӋnăbêătôngăAnă
Giang,ăxưăVƿnhăThҥnhăTrung,ăChơuăPhú).ăTheoăbҧngăgiáăngƠyă07/6/2017

ăGҤCH,ăNGịIăCÁCăLOҤI:ă

ăă*ăCѫăsӣăgҥchăhuyӋnăChơuăThƠnhă(cáchăcҫuăChắcăCƠăĐaoă2ăkm,ăgiáăbánătҥiălò)ă

ăă*ăCѫăsӣăgҥchăhuyӋnăChơuăPhúă(cáchăthӏătrҩnăCáiăDҫuă2,5ăkm)ă
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5  Ngói lợp 22 viên/m2 (hóa chҩt) đ/viên              6.818 

6  Ngói vẫy cá 65 viên/m2 (hóa chҩt) đ/viên              4.273 

7  Ngói âm (hoá chҩt) đ/viên              3.318 

8  Ngói dѭơng (hoá chҩt) đ/viên              2.864 

9  Ngói diềm âm (hóa chҩt) đ/viên              6.136 

10  Ngói diềm dѭơng (hóa chҩt) đ/viên              4.455 

11  Ngói mũi hài (hoá chҩt) đ/viên              1.773 

12  Ngói vẫy rӗng (hoá chҩt) đ/viên              1.773 

13  Gạch cẩn (hóa chҩt) đ/viên                 936 

14  Gạch trang trí (Hauydi) đ/viên              3.182 

15  Ngói sҳp nóc (hoá chҩt) đ/viên              8.273 

16  Ngói sҳp nóc nhӓ (hoá chҩt) đ/viên              3.182 

1 Gạch ӕng 8 x 18 đ/viên                 864 

2 Gạch thẻ 8 x 18 đ/viên                 845 

Ngói LAMA ROMAN

Ngói chính

1 - Nhóm một màu: L101, L102, L103, L104 đ/viên             13.155 

2 - Nhóm hai màu: L201, L203, L204 và Nhóm màu đặc biӋt: L105, L226 đ/viên             13.455 

3 Ngói nóc đ/viên             25.000 

4 Ngói rìa đ/viên             25.000 

5 Ngói cuӕi rìa đ/viên             30.455 

6 Ngói cuӕi nóc đ/viên             32.273 

7 Ngói cuӕi mái đ/viên             32.273 

8 Zepher 30  (30 watt) đ/cái      14.081.818 

9 Zepher 50  (50 watt) đ/cái      17.718.182 

10 Zepher 30 + Phụ kiӋn lҳp đặt Zepher dùng với mái ngói Lama Roma đ/bộ      17.170.909 

11 Zepher 50 + Phụ kiӋn lҳp đặt Zepher dùng với mái vói Lama Roman đ/bộ      20.807.273 

1 Ngói chính đ/viên             12.745 

2 Ngói úp nóc đ/viên             19.793 

3 Ngói cuӕi nóc đ/viên             26.909 

4 Ngói cuӕi mái đ/viên             26.909 

5 Ngói rìa đ/viên             19.793 

6 Ngói rìa đuôi đ/viên             26.909 

7 Ngói góc vuông đ/viên             29.949 

8 Ngói chạc 3 đ/viên             29.949 

9 Ngói chạc 4 đ/viên             33.956 

Gạch 40cmx40cm (1 thùng 6 viên tѭơng đѭơng 0,96m2) các mư sӕ mới: 4000, 4063, 4069, 4080, 
4086, 4087, 4089, 4094, 4095, 4096, 4097, 4098, 4099, 4101, 4107, 4108, 4110,ầ

1  Loại A đ/thùng            89.091 

2  Loại A A đ/thùng            86.364 

GҥchăCeramică:

ThiӃtăbӏăthôngăgióănĕngălѭӧngămặtătrӡiăZEPHERă(baoăgӗmăphíăvұnăchuyểnăvƠălắpăđặtătҥiăkhuăvӵcăAnăGiang)

*ăCtyăCәăphҫnăĐҫuătѭăvƠăthѭѫngămҥiăDIC.ă(sӕă952ăNguyӉnăXiển,ăPhѭӡngăLongăBình,ăQuұnă9,ăTpăHCM),ăgiáăkhôngăbaoăgӗmăphíăvұnăchuyển.ăTheoă
báo giá ngày 24/02/2017

ă*ăCtyăTNHHăCNăLAMAăVNă(ĐҥiălỦăTínăĐҥt,ăsӕă933/86ăđѭӡngăPhҥmăCӵăLѭӧng,ăTp.ăLX,ăAG),ăăbaoăgӗmăphíăgiaoăhƠngăđӃnăcôngătrìnhătҥiăAnăGiang,ă
khôngăbaoăgӗmăchiăphíădỡăhƠngăxuӕng.ăTheoăbҧngăgiáăngƠyă03/03/2017

*ăGiáăgҥchămenăcaoăcҩpăACERAăgiaoătҥiănhƠămáyăgҥchăACERAăAnăGiang,ăTCVNă6415.ăTheoăbҧngăgiáăngƠyă06/7/2017

ă*ăGiáăbánăgҥchăTuynelătҥiănhƠămáyăgҥchăTriăTônăAnăGiangă(giáăxuҩtăxѭӣng):ăCôngătyăTNHHăMTVăXơyăLắpăAnăGiang.ăTheoăbҧngăgiáăngƠyă
06/7/2017
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Gạch 40cmx40cm men matt ) các mư sӕ :4109, 4111, 4114,4115, 4124 ầ
1  Loại A đ/thùng            91.818 

2  Loại A A đ/thùng            89.091 

Gạch 25cmx40cm (1 thùng 10 viên tѭơng đѭơng 1m2) men bóng

1  Loại A đ/thùng            87.273 

2  Loại A A đ/thùng            84.545 

Gạch 25cmx40cm màu đặc biӋt

1  Loại A đ/thùng            89.091 

2  Loại A A đ/thùng            86.364 

Gạch 25 x 40cm in kỹ thuұt sӕ - mài cạnh 
1  Loại A đ/thùng            91.818 

2  Loại A A đ/thùng            89.091 

Gạch 30 x 45cm in kỹ thuұt sӕ - mài cạnh (07 viên/thùng/0,95m2)
1  Loại A đ/thùng            95.455 

2  Loại A A đ/thùng            90.909 

Gạch 30 x 45cm in kỹ thuұt sӕ - mài cạnh: đặc biӋt (07 viên/thùng/0,95m2)

1  Loại A đ/thùng            97.273 

2  Loại A A đ/thùng            92.727 

1 Gạch men 25cm x 25cm, loại I đ/m2           120.227 

2 Gạch men 25cm x 40cm, loại I màu nhạt đ/m2           120.227 

3 Gạch men 30cm x 45cm, loại I màu nhạt đ/m2           147.594 

Gạch Thạch anh (Granite nhân tạo) 30cm x 30cm, 11 viên/thùng

4  - Màu nhạt đ/thùng           141.273 

5  - Màu đұm đ/thùng           155.591 

Gạch Thạch anh (Granite nhân tạo) 40cm x 40cm,

6  - Màu nhạt đ/m2           131.727 

7  - Màu đұm đ/m2           141.273 

8
Gạch Thạch anh (Granite nhân tạo) 60cm x 60cm
 - Màu nhạt đ/m2           214.773 

Gạch Thạch anh bóng kiếng 60cm x 60cm

9  - Màu nhạt đ/m2           181.364 

10  - Màu đұm đ/m2           252.955 

Gạch thạch anh bóng kiếng 80cm x 80cm

11  - Màu nhạt đ/m2           252.955 

12  - Màu đұm đ/m2           310.227 

13 Gạch Thạch anh bóng kiếng 100cm x 100cm đ/m2           386.591 

1 Gạch viền 7cm x 30cm. Loại 1. Mư sӕ V50: 443, 244, 095, 344, 746, 316, 318, 320, 265,ầ đ/viên             15.455 

2 Gạch viền 1cm x 30cm. Loại 1. Mư sӕ TN: 6832,ầ đ/viên             22.727 

3 Gạch men 25cm x 40cm (10 viên/hộp/1m2). Loại 1. Mư sӕ : 2403, 2404, 2405,ầ đ/hộp             78.182 

4 Gạch men 30cm x 30cm (11 viên/hộp/1m2). Loại 1. Mư sӕ TASA: 3001, 3002, 3004, 3005,... đ/m2           154.545 

5 Gạch men 40cm x 40cm (6 viên/hộp/0.96m2). Loại 1. Mư sӕ TASA: 4402, 4403, 4406,ầ đ/hộp             78.182 

6
Gạch men  50cm x 50cm (4 viên/hộp). Loại 1, Mư sӕ TASA:  5001, 5002, 5004, 5008, 5010, 
5011, 2015

đ/hộp             94.545 

7 Gạch men 60x60cm (4 viên/hộp/1,44m2). Loại 1. Mư sӕ TASA: 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 
6011, 6012, 6014, 6015, 6018, 6019, 6020...

đ/m2           132.727 

Gҥchăxơyăkhôngănung:

ă*ăGiáăbánăgҥchăTAICERAă(loҥiăI)ă:ăCôngătyăCәăphҫnăCôngănghiӋpăGӕmăSӭăTAICERAă(baoăgӗmăphíăvұnăchuyểnătrongăkhuăvӵcăTp.LongăXuyên).ă
TheoăbҧngăgiáăngƠyă01/01/2017

ă*ăGiáăbánăgҥchăTASAă:ăCtyăTNHHăThanhăLongăLongăXuyênă(QL91,ăҩpăBìnhăPhúă2,ăxưăHòaăBình,ăhuyӋnăChơuăThƠnh)ăTheoăbҧngăgiáăngƠyă
01/3/2017
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1 Gạch  90 x 190 x 390mm đ/viên 4.390            

2 Gạch  90 x 190 x 190mm đ/viên 2.195            

3 Gạch  45 x 190 x 90mm đ/viên 934               

4 Gạch 190 x 190 x 390mm đ/viên 8.450            

5 Gạch 100 x 190 x 390mm đ/viên 4.480            

6 Gạch 100 x 190 x 200mm đ/viên 2.240            

7 Gạch 50 x 100 x 200mm đ/viên 1.048            

1 Gạch không nung đặc 80 x 40 x 180mm đ/viên                 950 

2 Gạch không nung 2 lỗ  80 x 80 x 180mm đ/viên              1.000 

3 Gạch không nung 4 lỗ  80 x 80 x 180mm đ/viên              1.100 

3 Gạch không nung đặc 90 x 45 x 190mm đ/viên              1.100 

4 Gạch không nung 3 lỗ  90 x 90 x 190mm đ/viên              1.150 

5 Gạch không nung đặc  100 x 50 x 190mm đ/viên              1.150 

6 Gạch không nung 3 lỗ  100 x 190 x 390mm đ/viên              4.600 

7 Gạch không nung 3 lỗ  190 x 190 x 390mm đ/viên              8.600 

1
Gạch blӕc Bêtông bọt HIDICO-CLC QCVN 16:2014
 8x20x60cm đến 20x20x60cm đ/m3 1.590.909

2 Vữa xây HIDICO-BTN TCVN 9028:2011 (bao 50 kg) đ/bao 168.182

XII

 

1 Bàn cҫu 2 khӕi TOTO CS300DT3Y1 đ/bộ 2.272.727       

2 Bàn cҫu 2 khӕi TOTO CS300DRT2 đ/bộ 2.745.455       

3 Bàn cҫu 2 khӕi TOTO CS320DRT3 đ/bộ 3.090.909       

4 Bàn cҫu 2 khӕi TOTO CS945DNT3 đ/bộ 5.109.091       

5 Chұu treo tѭờng TOTO LT300C đ/cái 563.636          

6 Chұu treo tѭờng TOTO LT210CT đ/cái 681.818          

7 Vòi lavabo TOTO nóng lạnh TX108LHBR (bao gӗm bộ xҧ, không gӗm ӕng thҧi chữ P) đ/bộ 2.190.909       

8 Sen tҳm nóng lạnh HELIO, bát sen mạ (TX432SHBR) đ/bộ 3.154.545       

9 Tiểu nam treo tѭờng UT57 (bao gӗm nӕi tѭờng) đ/bộ 1.427.273       

10 Tiểu nam treo tѭờng UT904 (bao gӗm nӕi tѭờng) đ/bộ 3.290.909       

1 Bàn cҫu hai khӕi CARAVELLE Plus, mư sӕ VF-2321 đ/bộ 2.181.818       2.181.818       

2 Bàn cҫu hai khӕi SUPER CARAVELLE, mư sӕ VF-2322 đ/bộ 2.045.455       2.045.455       

3 Bàn cҫu hai khӕi WINSTON Plus, mư sӕ VF-2396 đ/bộ 1.863.636       1.863.636       

4 Bàn cҫu hai khӕi WINSTON, mư sӕ VF-2395 đ/bộ 1.681.818       1.681.818       

5 Lavabo đặt bàn Aqualyn 520mm, mư sӕ VF-0476 đ/cái 609.091          609.091          

6 Lavabo đặt dѭới bàn Ovalyn 535mm, mư sӕ VF-0470 đ/cái 609.091          609.091          

7 Lavabo treo tѭờng Casablanca 500mm, mư sӕ VF-0969 đ/cái 463.636          463.636          

8 Lavabo treo tѭờng Gala 465mm, mư sӕ VF-0940 đ/cái 418.182          418.182          

9 Chân treo Lavabo Casablanca, mư sӕ VF-0912 đ/cái 427.273          427.273          

10 Bӗn tiểu nam Mini-Washbrook, mư sӕ VF-6401 đ/cái 1.345.455       1.345.455       

11 Bӗn tiểu nam Wall, mư sӕ VF-0412 đ/cái 636.364          636.364          

12 Bӗn tiểu nam Eco, mư sӕ VF-0414 đ/cái 590.909          590.909          

1 Vòi sen tҳm nóng lạnh TD-2130S2 (bao gӗm dây, gá, tay sen inox) đ/bộ 1.422.727       1.422.727       

2 Vòi sen tҳm lạnh TD-263C T1.1 (bao gӗm dây, gá, tay sen inox T1.1) đ/bộ 500.000          500.000          

ă*ăVòi,ăsenătắmăVALTAăcácăloҥiă:ăCtyăTNHHăTMăHiểnăNgaă-ăTәngăđҥiălỦăphơnăphӕiătҥiăAnăGiang.ăTheoăbҧngăgiáăngƠyă01/11/2016

THIӂTăBӎăVӊăSINH:

ă*ăCtyăTNHHăbêtôngănhҽăăHIDICOă(lôăCI-2,ăKhuăCăKhuăcôngănghiӋpăSeăđéc,ăTp.CaoăLưnh,ăĐӗngăTháp),ăđѫnăgiáăgiaoătҥiăKhoăTpăLongăXuyên,ăAnă
Giang.ăTheoăbҧngăgiáăngƠyă24/4/2017

*ăSӭăTOTOă-ăJAPANă(CTyăTNHHăThuұnăPhát,ăsӕă327/5-327/1ăHùngăVѭѫng,ăTp.LX).ăTheoăbҧngăgiáăngƠyă01/3/2015

*ăCtyăCPăĐӏaăӕcăAnăGiangăSXă(giaoătrênăphѭѫngătiênăcӫaăbênămuaătҥiăNhƠămáyăcҩuăkiӋnăbêătôngăAnăGiang,ăxưăVƿnhăThҥnhăTrung,ăChơuăPhú).ăTheoă
bҧngăgiáăngƠyă07/6/2017

ă*ăCtyăTNHHăMTVăXơyălắpăAnăGiang,ăbaoăgӗmăchiăphíăbӕcăxӃpălênăphѭѫngătiӋnăđѭӡngăbӝăhoặcăđѭӡngăthӫyăcӫaăbênămuaătҥiănhƠămáyăsҧnăxuҩt.ăTheoă
bҧngăgiáăngƠyă06/7/2017

*ăSӭăvӋăsinhăAMERICANăSTANDARDă(mƠuătrắng):ăCtyăTNHHăTMăHiểnăNgaă-ăTәngăđҥiălỦăphơnăphӕiătҥiăAnăGiang.ăTheoăbҧngăgiáăngƠyă01/11/2016

trang 14



 TP.Long 
Xuyên 

ăCácăhuyӋn,ă
TX 

ăGiáăbánătҥiăcácăhuyӋn,ăTX,ă
TPătrongăphҥmăviăbánăkínhă3ă

km 
STT ăTÊNăVẨăQUYăCÁCHăVҰTăLIӊUă ĐVT

ăGiáăbánăchѭaăbaoăgӗmăthuӃăVATă

ăGiáăbánănѫiă
sҧnăxuҩtă

3 Bộ xҧ tiểu nam TD-3142 đ/bộ 813.636          813.636          

4 Vòi hӗ TD-202C đ/bộ 227.273          227.273          

5 Vòi xịt TD-401 đ/bộ 304.545          304.545          

6 Xiphon (Bộ xҧ lavabo) TD-306 đ/bộ 300.000          300.000          

7 Bộ tay sen Inox T3 đ/bộ 236.364          236.364          

8 Bộ tay sen nhựa T2 đ/bộ 118.182          118.182          

9 Vòi Lavabo nóng lạnh TD-2111 (bao gӗm dây cҩp) đ/bộ 809.091          809.091          

10 Vòi Lavabo lạnh TD-705 (bao gӗm dây cҩp) đ/bộ 372.727          372.727          

Bӝăcҫuă2ăkhӕiă(mƠuătrắng)
1 Cҫu trẻ em Era (nҳp nhựa, phụ kiӋn gạt) đ/bộ 979.000          979.000          

2 Cҫu Ruby (nҳp nhựa, phụ kiӋn gạt) đ/bộ 1.082.000       1.082.000       

3 Cҫu King (nҳp nhựa, phụ kiӋn 2 nhҩn) đ/bộ 1.358.000       1.358.000       

Bӝăcҫuă1ăkhӕiă(mƠuătrắng)
4 Bộ cҫu Gold-N, gӗm nҳp nhựa rơi êm, phụ kiӋn 2 nhҩn, Cleanmax đ/bộ 2.360.000       2.360.000       

ThơnăcҫuăvƠăthùngănѭӟcărӡiă(mƠuătrắng)
5 Cҫu thҩp 04 (CT0400) đ/cái 302.500          302.500          

6 Thùng treo 06 (thùng nѭớc + phụ kiӋn, TT06PKHA) đ/bộ 480.000          480.000          

ChұuăvƠăchơnăchұuă(mƠuătrắng)
7 Chұu tròn 04 - lỗ lớn đ/cái 244.000          244.000          

8 Chұu tròn 35 - lỗ lớn đ/cái 278.000          278.000          

Bӗnătiểuă(mƠuătrắng)
9 Bӗn tiểu 01 đ/cái 190.000          190.000          

10 Bӗn tiểu 15 đ/cái 400.000          400.000          

1 Bàn cҫu hai khӕi C-117VA đ/bộ 18.450.000     

2 Bàn cҫu hai khӕi C-306VT đ/bộ 2.320.000       

3 Bàn cҫu hai khӕi C-504VTN đ/bộ 2.860.000       

4 Lavabo treo tѭờng + âm bàn L-282V đ/cái 410.000          

5 Lavabo treo tѭờng + âm bàn L-284V đ/cái 515.000          

6 Lavabo treo tѭờng + âm bàn L-2395V đ/cái 730.000          

7 Bӗn tiểu U-116V đ/cái 470.000          

8 Bӗn tiểu U-117V đ/cái 975.000          

9 Van xҧ tiểu UF-6V đ/cái 1.070.000       

10 Vòi lạnh Lavabo 13B đ/cái 790.000          

11 Vòi lạnh Lavabo 11B đ/cái 550.000          

XIII

1 Polyfelt TS 20 (4m x 250m) đ/m2 13.000          

2 Polyfelt TS 30 (4m x 225m) đ/m2 14.000          

3 Polyfelt TS 40 (4m x 200m) đ/m2 16.300          

4 Polyfelt TS 50 (4m x 175m) đ/m2 17.800          

5 Polyfelt TS 60 (4m x 135m) đ/m2 23.500          

6 Polyfelt TS 65 (4m x 125m) đ/m2 25.900          

7 Polyfelt TS 70 (4m x 100m) đ/m2 29.200          

8 Polyfelt TS 80 (4m x 90m) đ/m2 36.300          
RӑăđáăbӑcănhӵaăPVC:ăThépămҥăkӁmătrungăbìnhă>50g/m2ă(TCVNă2053:1993)
ăă-ăRӑăvƠăthҧmăđáăbӑcănhӵaăPVC,ăloҥiăP8ă(8ăxă10)cm:ă

9 Dây đan 2,2 - 3,2mm; dây viền 2,7 - 3,7mm đ/m2lѭới 38.000          

10 Dây đan 2,4 - 3mm; dây viền 2,7 - 3,7mm đ/m2lѭới 44.000          

11 Dây đan 2,7 - 3,7mm; dây viền 3,4 - 4,4mm đ/m2lѭới 52.500          

ă*ăCôngătyăCPăSX-TMăLiênăPhátăă(sӕă57ăĐƠoăDuyăAnh,ăP.9,ăQ.ăPhúăNhuұn,ăTp.HCM),ăgiaoăhƠngătҥiăkhoăCôngăty.ăTheoăbҧngăgiáăngƠyă15/5/2017ă

ăVҧiăđӏaăkӻăthuұtăkhôngădӋt,ăsӧiădƠiăliênătөc,ă100%ăPPăchínhăphҭm,ăәnăđӏnhăhóaăUV;ănѫiăsҧnăxuҩtă:ăMalaysia

ă*ăSӭăvӋăsinhăThiênăThanhă-ăloҥiăAAă:ăCtyăTNHHăTMăHiểnăNgaă-ăTәngăđҥiălỦăphơnăphӕiătҥiăAnăGiang.ăTheoăbҧngăgiáă01/10/2016ăđӃnă31/12/2016

*ăSӭăvӋăsinhăInax:ăCôngătyăTNHHăLIXILăViӋtăNamă(GiaăLơm,ăHƠăNӝi).ăTheoăbҧngăbáoăgiáăngƠyă01/4/2016.ăGiáăsҧnăphҭmăgiaoătҥiăđӏaăbƠnătӍnhăAnă
Giang

ăVҦIăĐӎAăKӺăTHUҰTăVẨăRӐăĐÁă:ăă
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ăă-ăRӑăvƠăthҧmăđáăbӑcănhӵaăPVC,ăloҥiăP10ă(10ăxă12)cm:ă
12 Dây đan 2,2 - 3,2mm; dây viền 2,7 - 3,7mm đ/m2lѭới 37.000          

13 Dây đan 2,4 - 3,4mm; dây viền 2,7 - 3,7mm đ/m2lѭới 40.500          

14 Dây đan 2,7 - 3,7mm; dây viền 3,4 - 4,4mm đ/m2lѭới 47.000          

VҧiăđӏaăkӻăthuұtăkhôngădӋt.
1 HD15C (4x250m) đ/m2 10.455            

2 HD19C (4x250m) đ/m2 11.364            

3 HD24C (4x225m) đ/m2 12.273            

4 HD28C (4x175m) đ/m2 14.364            

5 HD30C (4x175m) đ/m2 15.727            

6 HD38C (4x150m) đ/m2 20.455            

7 HD44C (4x150m) đ/m2 22.273            

8 HD50C (4x100m) đ/m2 25.455            

9 HD60C (4x90m) đ/m2 31.818            

10 HD78C (4x60m) đ/m2 39.273            

11 HD90C (4x60m) đ/m2 46.091            

12 HD110C (4x45m) đ/m2 52.727            

13 HD120C (4x45m) đ/m2 59.091            

Ӕngăđӏaăkӻăthuұt

1 Ӕng địa kỹ thuұt Geotabe HDG1:1000-C7/20 (chu vi C=7m; chiều dài L=20m) - 02 mặt bích đӗng/ӕng
35.000.000     

2 Ӕng địa kỹ thuұt Geotabe HDG1:1000-C8/20 (chu vi C=8m; chiều dài L=20m) - 02 mặt bích đӗng/ӕng
39.000.000     

3 Ӕng địa kỹ thuұt Geotabe HDG1:1000-C10/20 (chu vi C=10m; chiều dài L=20m) - 02 mặt bích đӗng/ӕng
46.500.000     

4 Ӕng địa kỹ thuұt Geotabe HDG1:1000-C12/20 (chu vi C=12m; chiều dài L=20m) - 02 mặt bích đӗng/ӕng
55.300.000     

5 Ӕng địa kỹ thuұt Geotabe HDG1:1200-C7/20 (chu vi C=7m; chiều dài L=20m) - 02 mặt bích đӗng/ӕng
38.500.000     

6 Ӕng địa kỹ thuұt Geotabe HDG1:1200-C8/20 (chu vi C=8m; chiều dài L=20m) - 02 mặt bích đӗng/ӕng
42.000.000     

7 Ӕng địa kỹ thuұt Geotabe HDG1:1200-C10/20 (chu vi C=10m; chiều dài L=20m) - 02 mặt bích đӗng/ӕng
50.400.000     

8 Ӕng địa kỹ thuұt Geotabe HDG1:1200-C12/20 (chu vi C=12m; chiều dài L=20m) - 02 mặt bích đӗng/ӕng
60.000.000     

XIV

1 Bao bì sinh thái, màu đen, bao gӗm phụ kiӋn, kích thѭớc: 120 x 40 x 20cm đ/bao 70.000            

2 Bao bì sinh thái, màu đen, bao gӗm phụ kiӋn, kích thѭớc: 100 x 40 x 20cm đ/bao 66.000            

XV

1 Công suҩt: 1HP đ/bộ 8.100.000       

2 Công suҩt: 1,5HP đ/bộ 10.150.000     

3 Công suҩt: 2HP đ/bộ 14.750.000     

4 Công suҩt: 2,5HP đ/bộ 19.450.000     

ăCtyăTNHHăPTKTă&ăVLXDăĐҥiăViӉnă(sӕă18/6ăNguyӉnăHiӃnăLê,ăP.13,ăQ.ăTơnăBình,Tp.ăHCM).ăTheoăbҧngăgiáăngƠyă17/7/2017

ăBAOăBỊăSINHăTHÁIă(GiҧiăphápăthiӃtălұpăkèăchӕngăxóiălӣ,ăbҧoăvӋăbӡ)ă:ă

ăMÁYăLҤNHăCÁCăLOҤIă:ăkhôngăbaoăgӗmăvұtătѭăvƠănhơnăcôngălắpăđặtă

*ăCtyăTNHHăCѫăđiӋnălҥnhăvƠăXơyădӵngăAnăPhátă(327/2ăHùngăVѭѫngăP.MӻăLong,ăTp.LongăXuyên),ăkhôngăbaoăgӗmăvұtătѭăvƠănhơnăcôngălắpăđặt,ăgiaoă
hƠngătҥiăkhoăCtyăAnăPhát.ăTheoăbҧngăgiáăngƠyă13/6/2016
ă-ăMáyălҥnhăhiӋuăAikibiă(loҥiătreoătѭӡngăcaoăcҩpăcóăionăơmă-ăLUXURIOUS)ătiӃtăkiӋmă30%ăđiӋnănĕng

ă*ăCôngătyăTNHHăPhátătriểnăkӻăthuұtăvƠăVLXDăĐҥiăViӉnă(sӕă18/06ăNguyӉnăHiềnăLê,ăP.13,ăQ.ăTơnăBình,ăTP.HCM)ăTheoăbҧngăbáoăgiáă17/07/2017.ă
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ă-ăMáyălҥnhăhiӋuăToshibaă(loҥiăthѭӡng)
5 Công suҩt: 1HP đ/bộ 7.500.000       

6 Công suҩt: 1,5HP đ/bộ 9.700.000       

7 Công suҩt: 2HP đ/bộ 14.100.000     

ă-ăMáyălҥnhăhiӋuăPanasonică(loҥiăthѭӡng)ă
8 Công suҩt: 1HP đ/bộ 7.700.000       

9 Công suҩt: 1,5HP đ/bộ 9.850.000       

10 Công suҩt: 2HP đ/bộ 14.600.000     

ă-ăMáyălҥnhăhiӋuăMitsubishiăHeavyă(loҥiăionăơm)ă

11 Công suҩt: 1HP đ/bộ 8.400.000       

12 Công suҩt: 1,5HP đ/bộ 10.450.000     

ă-ăMáyălҥnhăhiӋuăLGă(loҥiăthѭӡng)

13 Công suҩt: 1HP đ/bộ 6.150.000       

14 Công suҩt: 1,5HP đ/bộ 7.750.000       

15 Công suҩt: 2HP đ/bộ 11.700.000     

ă-ăMáyălҥnhăhiӋuăAikibiă(ăLoҥiătӫăđӭngă-ăĐҧoăgióă4ăhѭӟng,ămƠnăhìnhăcҧmăӭng)ă

16 Công suҩt: 3.0HP (AFF28C/AFC28C-KAN5) đ/bộ 25.400.000     

17 Công suҩt: 5.5HP (AFF48C/AFC48C-AV01) đ/bộ 36.950.000     

18 Công suҩt: 7.0HP (AFF60C/AFC60C-AV01) đ/bộ 43.000.000     

ă-ăMáyălҥnhăhiӋuăAikibiă(ăLoҥiăơmătrҫn,ămặtănҥănәi,ăthәiăgióă8ăhѭӟng)ă

19 Công suҩt: 2.0HP (ACF18C/ACC18C-TL08) đ/bộ 24.400.000     

20 Công suҩt: 3.0HP (ACF28C/ACC28C-TL08) đ/bộ 31.950.000     

21 Công suҩt: 4.5HP (ACF40C/ACC40C-TL08) đ/bộ 39.100.000     

22 Công suҩt: 5.5HP (ACF48C/ACC48C-TL08) đ/bộ 43.200.000     

ă-ăMáyălҥnhăhiӋuăAikibiă(ăLoҥiăápătrҫn)ă

23 Công suҩt: 5.5HP (AUF48C/AUC48C-BE01) đ/bộ 41.850.000     

24 Công suҩt: 7.0HP (AUF60C/AUC60C-BE01) đ/bộ 46.200.000     

ă-ăMáyălҥnhăhiӋuăAikibiă(ăLoҥiătӫăđӭngăcôngănghiӋp)ă

25 Công suҩt: 11.0HP (AFF100C/AFC100C-CO01) đ/bộ 84.550.000     

XVI

1  Quạt trҫn Panasonic, model: F-60MZ2 (quạt trҫn hợp sӕ nәi) đ/bộ 1.430.000       

2  Quạt trҫn Hұu Phong, mư QC308 (không hộp sӕ) đ/bộ 680.000          

3  Quạt hút gҳn tѭờng Nedfon, model: APB 15-3-B (Lѭu lѭợng 260m3/h) đ/cái 917.000          

4  Quạt hút gҳn trҫn Nedfon, model: BPT 10-13-H20 (Lѭu lѭợng 120m3/h) đ/cái 834.000          

5
 Quạt hút gҳn tѭờng Panasonic loại 01 chiều không không màn che, model: FV-20AU9 (Lѭu 
lѭợng 580m3/h) đ/bộ 770.000          

XVII

1 Sơn nội thҩt ECO-INTERIOR (láng mịn) NIZ.01 đ/kg 21.600            

2 Sơn nội thҩt cao cҩp EASY CLEAR (lBóng mờ, lau chùi hiӋu quҧ)  NIZ.03 đ/kg 64.800            

3 Sơn nội thҩt cao cҩp SATIN-INT (lBóng ngọc trai, , chùi rữa dễ đang)  NIZ.05 đ/kg 73.800            

4 Sơn ngoại thҩt ECO-INTERIOR (láng mịn) NIZ.02 đ/kg 48.600            

5 Sơn ngoại thҩt cao cҩp EASY CLEAR (lBóng mờ, lau chùi hiӋu quҧ)  NIZ.04 đ/kg 90.000            

6 Sơn ngoại thҩt cao cҩp SATIN-INT (lBóng ngọc trai, , chùi rữa dễ đang)  NIZ.06 đ/kg 108.000          

7 Lót ngoại thҩt cao cҩp TOTAL PRIMER SEALER NIZ.10 đ/kg 54.000            

8 Lót ngoại thҩt cao cҩp NANO PRIMER SEALER NIZ.12 (gӕc nѭớc kháng kiềm siêu hạng) đ/kg 67.500            

9 Bột trét tѭờng ngoại thҩt NIZ.16 đ/kg 4.500              

*ăSѫnăNINZAă:ăCôngătyăTNHHăSXTMXNKăSAKURAă(sӕă43/14B,ăTiênăLan,ăHócăMônăTP.HCM).ăTheoăbҧngăbáoăgiáă01/5/2017

ă*ăCtyăCѫăđiӋnălҥnhăvƠăXơyădӵngăAnăPhátă(sӕă327/2ăHùngăVѭѫng,ăphѭӡngăMӻăLong,ăTp.ăLongăXuyên,ăAnăGiang),ăgiaoăhƠngătҥiăCty.ăTheoăbҧngăgiáă
ngày 12/6/2016 

ăQUҤTăĐIӊNăCÁCăLOҤIă:ă

ăSѪNăTѬӠNG,ăBӜTăTRÉTăTѬӠNGăCÁCăLOҤIă:ă
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10 Bột trét tѭờng ngoại thҩt cao cҩp  NIZ.18 đ/kg 5.400              

1 Sơn nѭớc ngoại thҩt JONY (thùng 18 lít) đ/kg 142.222          

2 Sơn nѭớc nội thҩt AROMA (thùng 18 lít) đ/kg 181.481          

3 Sơn lót ngoại thҩt - PROS  NEW(thùng 18 lít) đ/kg 121.624          

4 Sơn lót nội thҩt - PROSIN  NEW(thùng 18 lít) đ/kg 73.504            

5 Chӕng thҩm gӕc nѭớc CT - J-555 (thùng 20kg) đ/kg 171.400          

6 Bột trét tѭờng ngoại thҩt JOTON (bao 40kg) đ/kg 9.263              

7 Bột trét tѭờng nội thҩt JOTON (bao 40 kg) đ/kg 7.050              

1 Sơn nội thҩt Sanda Interior (24 kg) đ/kg 30.166            

2 Sơn ngoại thҩt Sanda Exterior (23kg) đ/kg 53.650            

3 Sơn nội thҩt Kobe Interior (22,5kg) đ/kg 49.355            

4 Sơn nội thҩt Kobe Easy Clean (22,5kg) đ/kg 79.400            

5 Sơn ngoại thҩt Koke Shield Plus (21kg) đ/kg 125.000          

6 Sơn bóng nội thҩt Kobe Max Wash (21,5kg) đ/kg 131.883          

7 Sơn ngoại thҩt Kobe High Sheen (20kg) đ/kg 178.700          

8 Sơn lót chӕng kiềm Sanda (22kg) đ/kg 91.772            

9 Sơn chӕng kiềm Kobe (21,6kg) đ/kg 105.814          

10 Bột Sanda nội thҩt (40kg) đ/kg 5.625              

11 Bột Sanda ngoại thҩt (40kg) đ/kg 6.625              

SѫnănhưnăhiӋuăMAIXCALI

1 Sơn nội thҩt Cali Extra (thùng 18 lít-25,56 kg) đ/kg 59.664            59.664            

2 Sơn nѭớc nội thҩt Maixicali (thùng 25,38 kg) đ/kg 37.431            37.431            

3 Sơn nѭớc nội thҩt Maixicali siêu trҳng (thùng 18 lít - 25,38kg) đ/kg 37.431            37.431            

4 Sơn nội thҩt Pro Catex (thùng 17 lít - 23,67kg) đ/kg 25.699            25.699            

5 Sơn nội thҩt Limo (thừng 17 lít-24,14kg) đ/kg 23.426            23.426            

6 Sơn lót kháng kiềm nội thҩt, ngoại thҩt Maixicali Sealer (thùng 18 lít, 21,6kg) đ/kg 64.815            64.815            

7 Bột trét tѭờng nội thҩt (bao 40 kg) đ/kg 5.228              5.228              

8 Sơn ngoại thҩt Cali Extra (thùng 18 lít - 24,48kg) đ/kg 87.827            87.827            

9 Sơn ngoại thҩt Maxicali (thùng 18 lít - 24,3kg) đ/kg 58.025            58.025            

10 Sơn ngoại thҩt Pro Catex (thùng 17 lít - 22,95kg) đ/kg 53.595            53.595            

11 Bột trét tѭờng ngoại thҩt Maxicali (bao 40kg) đ/kg 6.000              6.000              

SѫnănhưnăhiӋuăEVEREST

1 Sơn nѭớc ngoại thҩt Tropc Đen (thùng 18 lít-11,8kg) đ/kg 216.695          216.695          

2 Sơn nѭớc ngoại thҩt Tropc Vàng (thùng 5 lít-5,9kg) đ/kg 212.203          212.203          

3 Sơn lót kháng kiềm Tropic Sealer (thùng 18 lít - 26,68 kg) đ/kg 135.891          135.891          

4 Sơn nѭớc nội thҩt Everest Satin (thùng 15 lít - 18kg) đ/kg 164.444          164.444          

5 Sơn nѭớc nội thҩt Everest Silk (thùng 15 lít - 20,4kg) đ/kg 93.137            93.137            

6 Sơn nѭớc nội thҩt Everest Kid (thùng 10 lít - 12kg) đ/kg 187.750          187.750          

7 Sơn nѭớc ngoại thҩt Everest Bio (thùng 15 lít - 17,7kg) đ/kg 208.475          208.475          

8 Sơn nѭớc ngoại thҩt Everest Nano (thùng 15 lít - 18kg) đ/kg 178.333          178.333          

9 Sơn lót kháng kiềm nội thҩt, ngoại thҩt Everest Plus Sealer (thùng 18 lít, 22,68kg) đ/kg 135.891          135.891          

10 Sơn lót kháng kiềm nội thҩt Everest Sealer 3 in 1 (thùng 18 lít - 20,7kg) đ/kg 79.710            79.710            

11 Sơn lót kháng kiềm ngoại thҩt Everest Sealer 3 in 1 (thùng 18 lít - 19,26kg) đ/kg 121.495          121.495          

12 Sơn chӕng thҩm đa năng Everest Sand (thùng 20kg) đ/kg 105.000          105.000          

*ăSѫnăKimăCѭѫng:ăCôngătyăCәăphҫnăSXă-ăTMăTơmăThƠnhăLongă(Đ/că624ăQLă91,ăBìnhăHòa,ăhuyӋnăChơuăThƠnh,ătӍnhăAnăGiang)ăTheoăbҧngăbáoăgiáă
ngày 01/03/2017)

SѫnăMAXICALI,ăEVERESTă&ăSHERWI-WILLIAMSăcácăloҥi:ăCôngătyăcәăphҫnăTDDăViӋtăNamă(506ăLêăVĕnăNhung,ăP.ThӟiăAn,ăquұnă12,ăTP.HCM)ă
ápădөngăgiáătӯăngƠyă01/6/2017

ăă*ăSѫnăJOTONă:ăChiănhánhăCôngătyăCPăL.QăJOTONătҥiăCҫnăThѫă(KVăThҥnhăMӻ,ăP.ăThѭӡngăThҥnh,ăQ.ăCáiăRĕng,ăTp.ăCҫnăThѫ).ăTheoăbҧngăgiáă
ngày 01/4/2017 
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13 Bột trét tѭờng nội thҩt Everest (bao 40kg) đ/kg 9.000              9.000              

14 Bột trét tѭờng ngoại thҩt Everest (bao 40kg) đ/kg 10.250            10.250            

15 Bột trét tѭờng nội, ngoại thҩt Everest Plus (bao 40kg) đ/kg 12.728            12.728            

SѫnănhưnăhiӋuăSHERWIN-WILLIAMS

1 Sơn nѭớc nội thҩt Promar 400 Eg-Shel (thùng 3,8 lít - 4,79kg) đ/kg 203.216          203.216          

2 Sơn nѭớc nội thҩt Superpaint (thùng 3,8 lít - 4,83kg) đ/kg 290.095          290.095          

3 Sơn nѭớc nội thҩt Paint Shield (thùng 3,8 lít - 5,25kg) đ/kg 905.034          905.034          

4 Sơn nѭớc nội thҩt Sherlastic Elastomeric (thùng 3,8 lít- 4,9kg) đ/kg 348.837          348.837          

5 Sơn nѭớc ngoại thҩt bề mặt mờ Solo (thùng 3,8 lít - 5,02kg) đ/kg 289.075          289.075          

6 Sơn nѭớc ngoại thҩt bề mặt bóng Solo (thùng 3,8 lít - 4,48kg) đ/kg 419.715          419.715          

7 Sơn nѭớc ngoại thҩt Superpaint (thùng 3,8 lít - 4,48kg) đ/kg 381.155          381.155          

8 Sơn lót kháng kiềm Quick Dry (thùng 3,8 lít - 4,75kg) đ/kg 197.263          197.263          

9 Sơn lót kháng kiềm Loxon (thùng 3,8 lít - 4,83kg) đ/kg 273.518          273.518          

1 Sơn Kinh tế FLY màu INT thùng 5 kg đ/kg 41.091            41.091            

2 Sơn Kinh tế FLY màu INT thùng 18 kg đ/kg 32.525            32.525            

3 Sơn Kinh tế FLY màu EXT thùng 5 kg đ/kg 73.455            73.455            

4 Sơn Kinh tế FLY màu EXT thùng 18 kg đ/kg 65.051            65.051            

5 Sơn phủ nội thҩt ONIP, MAX thùng 5kg đ/kg 63.273            63.273            

6 Sơn phủ nội thҩt ONIP, MAX thùng 18kg đ/kg 55.152            55.152            

7 Sơn phủ nội thҩt ONIP, PLUS thùng 5kg đ/kg 75.636            75.636            

8 Sơn phủ nội thҩt ONIP, PLUS thùng 18kg đ/kg 75.253            75.253            

9 Sơn phủ nội thҩt ONIP, ARCADIA MAT thùng 5kg đ/kg 96.000            96.000            

10 Sơn phủ nội thҩt ONIP, ARCADIA MAT thùng 18kg đ/kg 91.212            91.212            

11 Sơn phủ nội thҩt ONIP, AQUA 50 MATT thùng 5kg đ/kg 138.545          138.545          

12 Sơn phủ nội thҩt ONIP, AQUA 50 MATT thùng 18kg đ/kg 131.818          131.818          

13 Sơn phủ nội thҩt ONIP, ARCADIA SATIN thùng 1kg đ/kg 225.455          225.455          

14 Sơn phủ nội thҩt ONIP, ARCADIA SATIN thùng 5kg đ/kg 206.182          206.182          

15 Sơn phủ nội thҩt ONIP, ARCADIA SATIN thùng 18kg đ/kg 193.636          193.636          

16 Sơn phủ nội thҩt SUPER WHITE thùng 5kg đ/kg 96.000            96.000            

17 Sơn phủ nội thҩt SUPER WHITE thùng 18kg đ/kg 91.212            91.212            

18 Sơn phủ ngoại thҩt ONIP, RS thùng 01 kg đ/kg 134.545          134.545          

19 Sơn phủ ngoại thҩt ONIP, RS thùng 05 kg đ/kg 122.909          122.909          

20 Sơn phủ ngoại thҩt ONIP, RS thùng 18 kg đ/kg 113.233          113.233          

21 Sơn phủ ngoại thҩt ONIP, XP thùng 01 kg đ/kg 210.909          210.909          

22 Sơn phủ ngoại thҩt ONIP, XP thùng 05 kg đ/kg 173.818          173.818          

23 Sơn phủ ngoại thҩt ONIP, XP thùng 18 kg đ/kg 173.131          173.131          

24 Sơn phủ ngoại thҩt ONIP, OPACRYL SATIN thùng 01 kg đ/kg 298.182          298.182          

25 Sơn phủ ngoại thҩt ONIP, OPACRYL SATIN thùng 5 lít đ/kg 283.636          283.636          

26 Sơn phủ ngoại thҩt ONIP, SUPER SHINY thùng 01 kg đ/kg 354.545          354.545          

27 Sơn phủ ngoại thҩt ONIP, SUPER SHINY thùng 5 lít đ/kg 332.727          332.727          

28 Sơn lót FLY thùng 04kg đ/kg 81.818            81.818            

29 Sơn lót FLY thùng 05kg đ/kg 81.455            81.455            

30 Sơn lót FLY thùng 18kg đ/kg 74.040            74.040            

31 Sơn lót ONIP SEALER chӕng kiểm thùng 05 kg đ/kg 171.636          171.636          

32 Sơn lót ONIP SEALER chӕng kiểm thùng 18 kg đ/kg 158.081          158.081          

33 Sơn lót ONIP PRIMER chӕng kiểm thùng 05 kg đ/kg 137.455          137.455          

34 Sơn lót ONIP PRIMER chӕng kiểm thùng 18 kg đ/kg 133.131          133.131          

Sѫnătrangătríăcácăloҥi:ăCôngătyăTNHHăMTVăThѭѫngăMҥiăDӏchăvөăChíăNguyӉnă(sӕă01ăĐѭӡngă30/4ăP.ChơuăPhúăB,ăTP.ChơuăĐӕc)ăápădөngăgiáătӯăngƠyă
01/6/2017
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 TP.Long 
Xuyên 

ăCácăhuyӋn,ă
TX 

ăGiáăbánătҥiăcácăhuyӋn,ăTX,ă
TPătrongăphҥmăviăbánăkínhă3ă

km 
STT ăTÊNăVẨăQUYăCÁCHăVҰTăLIӊUă ĐVT

ăGiáăbánăchѭaăbaoăgӗmăthuӃăVATă

ăGiáăbánănѫiă
sҧnăxuҩtă

35 Sơn lót ONIP AQUA 2050 PRIMER thùng 05 kg đ/kg 165.818          165.818          

36 Sơn lót ONIP AQUA 2050 PRIMER thùng 18 kg đ/kg 159.394          159.394          

37 Sơn chóng nóng HEATSHIELD THỐNG 05 kg đ/kg 198.545          198.545          

38 Sơn chóng nóng HEATSHIELD THỐNG 18 kg đ/kg 190.404          190.404          

39 Sơn lót nhũ vàng thùng 01 kg đ/kg 123.636          123.636          

40 Sơn lót nhũ vàng thùng 05 kg đ/kg 119.273          119.273          

41 Sơn nhũ vàng thùng 01 kg đ/kg 320.000          320.000          

42 Sơn nhũ vàng thùng 05 kg đ/kg 309.818          309.818          

43 Chӕng thҩm KINGSHIELD (thùng 01kg) đ/kg 141.818          141.818          

44 Chӕng thҩm KINGSHIELD (thùng 06kg) đ/kg 128.485          128.485          

45 Chӕng thҩm KINGSHIELD (thùng 20kg) đ/kg 126.182          126.182          

46 Chӕng thҩm SONATA (thùng 05kg) đ/kg 164.364          164.364          

47 Chӕng thҩm SONATA (thùng 18kg) đ/kg 157.575          157.575          

48 Bột trét tѭờng MASTIC D'ACCORD nội thҩt đ/kg 5.909              5.909              

49 Bột trét tѭờng MASTIC D'ACCORD ngoại thҩt đ/kg 7.273              7.273              

50 Bột trét tѭờng MASTIC ONIP QUALITEE đặt biӋt đ/kg 8.182              8.182              

XVIII đ/kg

ă-ăӔngăPVCăĐӋăNhҩtăASTMă2241ă#ăBSă3505ăvƠăB908:

1  Þ 21    (dày 1,7 mm) đ/m 6.200              6.200              

2  Þ 27    (dày 1,9 mm) đ/m 8.800              8.800              

3  Þ 34    (dày 2,1 mm) đ/m 12.300            12.300            

4  Þ42    (dày 2,1 mm) đ/m 16.400            16.400            

5  Þ 49    (dày 2,5 mm) đ/m 21.400            21.400            

6  Þ 60    (dày 2,5 mm) đ/m 26.800            26.800            

7  Þ 60    (dày 3,0 mm) đ/m 31.200            31.200            

8  Þ 73    (dày 3,0 mm) đ/m 40.700            40.700            

9  Þ 76    (dày 3,0 mm) đ/m 41.000            41.000            

10  Þ 90   (dày 3,0 mm) đ/m 48.800            48.800            

11  Þ 114  (dày 3,5 mm) đ/m 70.600            70.600            

12  Þ 114  (dày 5,0 mm) đ/m 103.700          103.700          

13  Þ140  (dày 3,5 mm) đ/m 92.000            92.000            

14  Þ 140  (dày 5,0 mm) đ/m 141.100          141.100          

15  Þ 168  (dày 4,5 mm) đ/m 135.800          135.800          

ă-ăPhөăkiӋnăĐӋăNhҩtătiêuăchuҭnăASTMăhӋăinchă-ăloҥiădƠy:

16  Nӕi fi 42 (1-1/4") đ/cái 5.000              5.000              

17  Nӕi fi 49 (1-1/2") đ/cái 7.900              7.900              

18  Nӕi fi 60 (2") đ/cái 12.200            12.200            

19  Nӕi fi 76 (2-1/2") đ/cái 24.200            24.200            

20  Nӕi fi 90 (3") đ/cái 24.800            24.800            

21  Nӕi fi 114 (4") đ/cái 52.400            52.400            

22  Nӕi fi 168 (6") đ/cái 203.500          203.500          

23  Chữ  T fi 21 (1/2") đ/cái 3.000              3.000              

24  Chữ  T fi 27 (3/4") đ/cái 4.600              4.600              

25  Chữ  T fi 34 (1") đ/cái 7.400              7.400              

26  Chữ  T fi 42 (1-1/4") đ/cái 9.800              9.800              

27  Chữ  T fi 49 (1-1/2") đ/cái 14.500            14.500            

28  Chữ  T fi 60 (2") đ/cái 24.700            24.700            

29  Chữ  T fi 76 (2 - 1/2") đ/cái 47.000            47.000            

30  Chữ  T fi 90 (3") đ/cái 62.200            62.200            

ăă*ăCôngătyăTNHHăHoáănhӵaăĐӋăNhҩtăÁpădөngăchoăkhuăvӵcăphíaăNamătӯăQuҧngăBình).ăTheoăbҧngăgiáăngƠyă10/05/2016ă

ăCHUYÊNăNGẨNHăNѬӞCă
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TPătrongăphҥmăviăbánăkínhă3ă

km 
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ăGiáăbánăchѭaăbaoăgӗmăthuӃăVATă

ăGiáăbánănѫiă
sҧnăxuҩtă

31  Chữ  T fi 114 (4") đ/cái 126.900          126.900          

32  Chữ  T fi 168 (6") đ/cái 459.100          459.100          

33  Co 450  fi 42 (1-1/4") đ/cái 6.200              6.200              

34  Co 450  fi 49 (1-1/2") đ/cái 9.600              9.600              

35  Co 450  fi 60 (2") đ/cái 14.700            14.700            

36  Co 450  fi 76 (2-1/2") đ/cái 29.900            29.900            

37  Co 450  fi 90 (3") đ/cái 33.600            33.600            

38  Co 450 fi 114 (4") đ/cái 70.200            70.200            

39  Co 450 fi 168 (6") đ/cái 280.800          280.800          

ă-ăPhөăkiӋnăĐӋăNhҩtătiêuăchuҭnăISOăhӋămétă-ăloҥiădƠy:

40  Nӕi fi 75 đ/cái 23.000            23.000            

41  Nӕi fi 90 đ/cái 24.800            24.800            

42  Nӕi fi 110 đ/cái 50.900            50.900            

43  Nӕi fi 140  đ/cái 85.200            85.200            

44  Nӕi fi 160  đ/cái 129.400          129.400          

45  Nӕi fi 200  đ/cái 279.200          279.200          

46  Chữ T fi 50 đ/cái 18.500            18.500            

47  Chữ T fi 63 đ/cái 33.500            33.500            

48  Chữ T fi 75 đ/cái 36.800            36.800            

49  Chữ T fi 90 đ/cái 62.200            62.200            

50  Chữ T fi 110 đ/cái 102.800          102.800          

51  Chữ T fi 140 đ/cái 224.400          224.400          

52  Chữ T fi 160 đ/cái 432.300          432.300          

53  Chữ T fi 200 đ/cái 991.800          991.800          

54  Co 450  fi 50 đ/cái 11.200            11.200            

55  Co 450  fi 63 đ/cái 24.100            24.100            

56  Co 450  fi 75 đ/cái 29.800            29.800            

57  Co 450  fi 90 đ/cái 33.600            33.600            

58  Co 450 fi 110 đ/cái 57.000            57.000            

59  Co 450 fi 140 đ/cái 116.100          116.100          

60  Co 450 fi 160 đ/cái 147.600          147.600          

61  Co 450 fi 200 đ/cái 390.000          390.000          

62  Keo dán ӕng ĐӋ Nhҩt (loại 1kg) đ/lon 105.300          105.300          

ă-ăӔngăuPVCă-ăӔngăgơnăBìnhăMinh:ăTiêuăchuҭnăBSă3505:1968ă(hӋăInch)

1   Þ 21    (dày 1,6 mm) PN 15 bar đ/m 6.200              6.200              

2   Þ 27    (dày 1,8 mm) PN 12 bar đ/m 8.800              8.800              

3   Þ 34    (dày 2,0 mm) PN 12 bar d 12.300            12.300            

4   Þ 42    (dày 2,1 mm) PN 9 bar đ/m 16.400            16.400            

5   Þ 49    (dày 2,4 mm) PN 9 bar đ/m 21.400            21.400            

6   Þ 60    (dày 2,0 mm) PN 6 bar đ/m 22.600            22.600            

7   Þ 90    (dày 2,9 mm) PN 6 bar đ/m 48.800            48.800            

8   Þ 114  (dày 3,8 mm) PN 6 bar đ/m 81.000            81.000            

9   Þ 114  (dày 4,9 mm) PN 9 bar đ/m 103.700          103.700          

10   Þ 168  (dày 4,3 mm) PN 3 bar đ/m 135.800          135.800          

11   Þ 220  (dày 5,1 mm) PN 3bar đ/m 210.200          210.200          

ă-ăӔngăuPVCăBìnhăMinh:ăTCVNă6151:1996ă-ăISOă4422:ă1990ă(hӋămét)
12   fi  63 x 1,6mm PN 5 bar đ/m 21.400            21.400            

13   fi  63 x 1,9mm PN 6 bar đ/m 24.800            24.800            

14   Þ 75 x 2,2mm PN 6 bar đ/m 34.500            34.500            

15   Þ  90 x 2,7mm PN 6 bar đ/m 50.200            50.200            

16   Þ  110 x 3,2mm PN 6 bar đ/m 72.100            72.100            

17   Þ 140 x 4,1mm PN 6 bar đ/m 116.300          116.300          

18   Þ  160 x 4mm PN 4 bar đ/m 129.000          129.000          

ă*ăCôngătyăCәăphҫnăNhӵaăBìnhăMinhă(PhíaăNam:ă240ăHұuăGiang,ăP.9,ăQ.6,ăTp.HCM).ăTheoăvĕnăbҧnăđӃnăbҧngăgiáăngƠyă04/01/2017ă
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 TP.Long 
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ăCácăhuyӋn,ă
TX 

ăGiáăbánătҥiăcácăhuyӋn,ăTX,ă
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ăGiáăbánănѫiă
sҧnăxuҩtă

19   Þ 160 x 7,7mm PN 10 bar đ/m 240.000          240.000          

20   Þ 200 x 5,9mm PN 6 bar đ/m 235.300          235.300          

ă-ăӔngăuPVCăBìnhăMinh:ăTiêuăchuҭnăASă1477:1996ăCIODă(nӕiăvӟiăӕngăgang)
21   Þ 100 x 6,7mm PN 12 bar đ/m 151.200          151.200          

22   Þ 150 x 9,7mm PN 12 bar đ/m 319.300          319.300          

ă-ăӔngăuPVCăBìnhăMinh:ăTiêuăchuҭnăCIODăISOă2531ă(nӕiăvӟiăӕngăgang).ă
23   Þ 200 x 9,7mm PN 10 bar đ/m 408.000          408.000          

24   Þ 200 x 11,4mm PN 12,5 bar đ/m 475.700          475.700          

ă-ăPhөătùngăchoăӔngă-ăKeoădánăBìnhăMinh.ăTheoăbҧngăgiáăngƠyă08/10/2015
25  Nӕi trơn  21  dày đ/cái 1.600              1.600              

26  Nӕi trơn  27  dày đ/cái 2.200              2.200              

27  Nӕi trơn  34  dày đ/cái 3.700              3.700              

28  Nӕi trơn  42  dày đ/cái 5.100              5.100              

29  Nӕi trơn  49  dày đ/cái 7.900              7.900              

30  Nӕi trơn  60  dày đ/cái 12.200            12.200            

31  Nӕi trơn  75D TC đ/cái 15.800            15.800            

32  Nӕi trơn  90  dày đ/cái 25.000            25.000            

33  Nӕi trơn  110 dày đ/cái 51.300            50.600            

34  Nӕi trơn  114 dày đ/cái 52.800            52.800            

35  Nӕi trơn  140 TC đ/cái 83.200            83.200            

36  Nӕi trơn  160 TC đ/cái 145.400          115.800          

37  Nӕi trơn  168 TC đ/cái 132.600          132.600          

38  Co 450 21 dày đ/cái 1.900              1.900              

39  Co 450 27 dày đ/cái 2.800              2.800              

40  Co 450 34 dày đ/cái 4.500              4.500              

41  Co 450 42 dày đ/cái 6.300              6.300              

42  Co 450 49 dày đ/cái 9.600              9.600              

43  Co 450 60 dày đ/cái 14.800            14.800            

44  Co 450 75 TC đ/cái 21.900            15.800            

45  Co 450 90 dày đ/cái 33.900            33.900            

46  Co 450 110 dày đ/cái 57.500            57.500            

47  Co 450 114 dày đ/cái 70.800            70.800            

48  Co 450 140 dày đ/cái 117.100          117.100          

49  Co 450 168  TC đ/cái 156.500          134.300          

50  Chữ  T fi 21 dày đ/cái 2.800              2.800              

51  Chữ  T fi 27 dày đ/cái 4.600              4.600              

52  Chữ  T fi 34 dày đ/cái 7.400              7.400              

53  Chữ  T fi 42 dày đ/cái 9.800              9.800              

54  Chữ  T fi 49 dày đ/cái 14.500            14.500            

55  Chữ  T fi 60 dày đ/cái 24.900            24.900            

56  Chữ  T fi 75 dày đ/cái 37.000            37.000            

57  Chữ  T fi 90 dày đ/cái 62.700            62.700            

58  Chữ  T fi 110 dày đ/cái 103.600          103.600          

59  Chữ  T fi 114 dày đ/cái 127.900          127.900          

60  Chữ  T fi 140 dày đ/cái 217.200          217.200          

61  Keo dán ӕng Bình Minh (loại 1kg) đ/lon 100.900          100.900          

62  Que hàn nhựa đ/kg 67.300            67.300            

63  D180 x 10,7mm  PN 10 bar đ/m 387.100          387.100          

64  D180 x 13,3mm  PN 12,5 bar đ/m 473.400          473.400          

65  D180 x 16,4m  PN 16 bar đ/m 571.500          571.500          

66  D200 x 11,9mm  PN 10 bar đ/m 477.600          477.600          

67  D200 x 14,7mm  PN 12,5 bar đ/m 580.600          580.600          

68  D200 x 18,2m  PN 16 bar đ/m 704.800          704.800          

69  D225 x 13,4mm  PN 10 bar đ/m 605.800          605.800          

70  D225 x 16,6mm  PN 12,5 bar đ/m 737.300          737.300          

ăă-ăӔngăHDPEăBìnhăMinh:ă(tiêuăchuҭn/StandardăISOă4427-2:2007).ăTheoăbҧngăgiáăngƠyă08/10/2015.ă
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ăGiáăbánănѫiă
sҧnăxuҩtă

71  D225 x 20,5m  PN 16 bar đ/m 892.000          892.000          

72  D250 x 14,8mm  PN 10 bar đ/m 742.400          742.400          

73  D250 x 18,4mm  PN 12,5 bar đ/m 908.300          908.300          

74  D250 x 22,7m  PN 16 bar đ/m 1.097.100       1.097.100       

75  D280 x 16,6mm  PN 10 bar đ/m 932.700          932.700          

76  D280 x 20,6mm  PN 12,5 bar đ/m 1.138.000       1.138.000       

77  D280 x 25,4m  PN 16 bar đ/m 1.375.400       1.375.400       

78  D315 x 18,7mm  PN 10 bar đ/m 1.181.200       1.181.200       

79  D315 x 23,2mm  PN 12,5 bar đ/m 1.442.300       1.442.300       

80  D315 x 28,6m  PN 16 bar đ/m 1.741.000       1.741.000       

ă-ăӔngăPP-RăBìnhăMinh.ăTheoăbҧngăgiáăngƠyă08/10/2015
81  Þ 20 x 1,9mm   10 bar đ/m 18.100            18.100            

82  Þ 32 x 2,9mm  10 bar đ/m 43.600            43.600            

83  Þ 40 x 3,7mm  10 bar đ/m 69.100            69.100            

84  Þ 63 x 5,8mm  10 bar đ/m 168.700          168.700          

85  Þ 75 x 6,8mm  10 bar đ/m 285.000          285.000          

86  Þ 90 x 8,2mm  10 bar đ/m 600.000          600.000          

87  Þ 160 x 14,6mm  10 bar đ/m 2.032.000       2.032.000       

ă-ăӔngăuPVCăTơnăTiӃnă-ătiêuăchuҭnăBSă3505:ă1968ă(hӋăIn)

1  Þ 21mm x 1,6mm đ/mét 6.150              6.150              

2  Þ 21mm x 2,0mm đ/mét 7.500              7.500              

3  Þ 27mm x 1,8mm đ/mét 8.750              8.750              

4  Þ 34mm x 1,8mm đ/mét 10.500            10.500            

5  Þ 42mm x 2,1mm đ/mét 16.350            16.350            

6  Þ 42mm x 3,5mm đ/mét 26.600            26.600            

7  Þ 49mm x 2,4mm đ/mét 21.350            21.350            

8  Þ 49mm x 3,5mm đ/mét 31.400            31.400            

9  Þ 60mm x 3,5mm đ/mét 38.900            38.900            

10  Þ 90mm x 2,7mm đ/mét 48.200            48.200            

11  Þ 90mm x 3,8mm đ/mét 63.150            63.150            

12  Þ 114mm x 3,2mm đ/mét 68.700            68.700            

13  Þ 114mm x 3,8mm đ/mét 80.900            80.900            

14  Þ 168mm x 4,3mm đ/mét 135.700          135.700          

15  Þ 75mm x 3,0mm đ/mét 43.500            43.500            

16  Þ 110mm x 3,2mm đ/mét 72.000            72.000            

17  Þ 140mm x 4,1mm đ/mét 116.200          116.200          

18  Þ 160mm x 4,7mm đ/mét 151.000          151.000          

19  Þ 200mm x 5,9mm đ/mét 235.200          235.200          

20  Þ100 (121mm x 6,7mm) đ/mét 151.100          151.100          

21  Þ 150 (177mm x 9,7mm) đ/mét 319.200          319.200          

22  Þ 150 (177mm x 11,7mm) đ/mét 406.300          406.300          

23  Þ 200 (222mm x 9,7mm) đ/mét 407.900          407.900          

24  Þ 200 (222mm x 11,4mm) đ/mét 475.600          475.600          

25  Þ 200 (222mm x 13,7mm) đ/mét 629.900          629.900          

26  Þ 20 x 2.0mm, áp lực (PN) 16 bar đ/mét 7.700              7.700              

27  Þ 25 x 2.3mm, áp lực (PN) 16 bar đ/mét 11.500            11.500            

28  Þ 32 x 3.0mm, áp lực (PN) 16 bar đ/mét 18.700            18.700            

29  Þ 40 x 3.7mm, áp lực (PN) 16 bar đ/mét 28.900            28.900            

30  Þ 50 x 3.7mm, áp lực (PN) 12,5 bar đ/mét 37.000            37.000            

ă-ăӔngăuPVCăTơnăTiӃnă-ătiêuăchuҭnăTCVNă6151:1996ăătѭѫngăđѭѫngătiêuăchuҭnăISOă4422:1990ă(hӋămét)

ă-ăӔngăuPVCăTơnăTiӃnă-ătiêuăchuҭnăASă1477:1996ă&ăASă2977:ă1998ă(CIODă-ănӕiăvӟiăӕngăgang)ă

ă-ăӔngăHDPEă-ăPEă100ăTơnăTiӃnă-ătiêuăchuҭnăISOă4427:ă2007ăhoặcăDINă8074:1999.

ă-ăӔngăuPVCăTơnăTiӃnă-ătiêuăchuҭnăCIODă2531ă(nӕiăvӟiăӕngăgang)ă

ă*ăăCôngătyăCәăphҫnăNhӵaăTơnăTiӃnă(giáăgiaoătҥiăcôngătrình).ăTheoăbҧngăgiáăápădөngătӯăngƠyă02/01/2016ăđӃnă31/12/2016ă
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31  Þ 63 x 4.7mm, áp lực (PN) 12,5 bar đ/mét 58.900            58.900            

32  Þ 75 x 5.6mm, áp lực (PN) 12,5 bar đ/mét 83.400            83.400            

33  Þ 90 x 5.4mm, áp lực (PN) 10 bar đ/mét 98.400            98.400            

34  Þ 110 x 6.6mm, áp lực (PN) 10 bar đ/mét 146.400          146.400          

35  Þ 125 x 7.4mm, áp lực (PN) 10 bar đ/mét 186.800          186.800          

36  Þ 140 x 8.3mm, áp lực (PN) 10 bar đ/mét 234.500          234.500          

37  Þ 160 x 9.5mm, áp lực (PN) 10 bar đ/mét 306.000          306.000          

38  Þ 180 x 10.7mm, áp lực (PN) 10 bar đ/mét 387.100          387.100          

39  Þ 200 x 11.9mm, áp lực (PN) 10 bar đ/mét 477.600          477.600          

ă-ăӔngăuPVCă-ătiêuăchuҭnăBSă3505
1  Þ 21mm x 1,6mm đ/mét 6.150              6.150              

2  Þ 27mm x 1,8mm đ/mét 8.750              8.750              

3  Þ  34mm x 2,0mm đ/mét 12.200            12.200            

4  Þ 42mm x 2,1mm đ/mét 16.300            16.300            

5  Þ 49mm x 2,4mm đ/mét 21.300            21.300            

6  Þ 60mm x 2,0mm đ/mét 22.500            22.500            

7  Þ 90mm x 2,9mm đ/mét 48.600            48.600            

8  Þ 114mm x 3,2mm đ/mét 68.400            68.400            

9  Þ 114mm x 4,9mm đ/mét 103.100          103.100          

10  Þ 168mm x 4.3mm đ/mét 134.900          134.900          

11  Þ 168mm x 7,3mm đ/mét 225.600          225.600          

12  Þ 220mm x 5,1mm đ/mét 208.900          208.900          

13  Þ 220mm x8,7mm đ/mét 350.500          350.500          

ă-ăPhөătùngăchoăӕngăuPVCăThiӃuăNiênăTiềnăPhongăphíaăNam:
14  Nӕi thẳng Þ  21 D đ/cái 1.500              1.500              

15  Nӕi thẳng Þ  27 D đ/cái 2.000              2.000              

16  Nӕi thẳng Þ  34 D đ/cái 3.100              3.100              

17  Nӕi thẳng Þ  42 D đ/cái 4.500              4.500              

18  Nӕi thẳng Þ  60 D đ/cái 10.800            10.800            

19  Nӕi thẳng Þ  90 D đ/cái 23.000            23.000            

20  Nӕi thẳng Þ  114 M đ/cái 15.364            15.364            

21  Co 900 Þ 21 D đ/cái 1.900              1.900              

22  Co 900 Þ 27 D đ/cái 2.500              2.500              

23  Co 900 Þ 34 D đ/cái 4.000              4.000              

24  Co 900 Þ 42 D đ/cái 6.400              6.400              

25  Co 900 Þ 49 D đ/cái 10.091            10.091            

26  Co 900 Þ 60 D đ/cái 14.800            14.800            

27  Co 450 Þ 90 M đ/cái 13.455            13.455            

28  Co 450 Þ 90 D đ/cái 30.000            30.000            

29 T 900 Þ 21 D đ/cái 2.500              2.500              

30 T 900 Þ 27 D đ/cái 3.800              3.800              

31 T 900 Þ 34 D đ/cái 5.300              5.300              

32 T 900 Þ 42 D đ/cái 8.500              8.500              

33 T 900 Þ 49 D đ/cái 13.727            13.727            

34 T 900 Þ 60 D đ/cái 21.000            21.000            

35 T 900 Þ 90 D đ/cái 53.000            53.000            

ă-ăӔngăHDPEăPEă100ă-ăTiêuăchuҭnăISOă4427-2:2007
36  Þ 32 dày 2,0mm đ/m 13.182            13.182            

37  Þ 40 dày 2,4mm đ/m 20.091            20.091            

38  Þ 50 dày 3,0mm đ/m 30.818            30.818            

39  Þ 75 dày 4,5mm đ/m 70.273            70.273            

40  Þ 90 dày 5,4mm đ/m 99.727            99.727            

41  Þ 110 dày 4,2mm đ/m 97.273            97.273            

42  Þ160 dày 5,4mm đ/m 206.909          206.909          

43  Þ 200 dày 7,7mm đ/m 321.091          321.091          

44  Þ 250 dày 9,6mm đ/m 499.000          499.000          

45  Þ 400 dày 15,3mm đ/m 1.264.455       1.264.455       

46  Þ 450 dày 17,2mm đ/m 1.615.909       1.615.909       

ă*ăCôngătyăCәăphҫnăNhӵaăThiӃuăNiênăTiềnăPhongăphíaăNam.ăTheoăbҧngăgiáăngƠyă17/3/2015ă
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47  Þ 500 dày 19,1mm đ/m 1.967.909       1.967.909       

ă-ăӔngăuPVCăHoaăSenă-ătiêuăchuҭnăBSă3505:ă1968ă(hӋăIn)

1  Þ 21mm x 1,2mm đ/mét 4.545              

2  Þ 21mm x 1,4mm đ/mét 5.364              

3  Þ 27mm x 1,3mm đ/mét 6.409              

4  Þ 27mm x 1,6mm đ/mét 7.727              

5  Þ 34mm x 1,4mm đ/mét 8.727              

6  Þ 34mm x 1,6mm đ/mét 10.000            

7  Þ 34mm x 1,8mm đ/mét 11.182            

8  Þ 42mm x 1,4mm đ/mét 10.773            

9  Þ 42mm x 1,6mm đ/mét 12.545            

10  Þ 42mm x 2,0mm đ/mét 15.545            

11  Þ 49mm x 1,8mm đ/mét 16.182            

12  Þ 49mm x 2,0mm đ/mét 17.818            

13  Þ 49mm x 2,2mm đ/mét 20.000            

14  Þ 60mm x 1,5mm đ/mét 17.000            

15  Þ 60mm x 1,6mm đ/mét 18.091            

16  Þ 63mm x 1,6mm đ/mét 21.364            

17  Þ 76mm x 1,8mm đ/mét 25.955            

18  Þ 76mm x 2,2mm đ/mét 31.591            

19  Þ 90mm x 1,7mm đ/mét 28.000            

20  Þ 90mm x 2,2mm đ/mét 38.364            

21  Þ 110mm x 1,8mm đ/mét 41.727            

22  Þ 110mm x 2,7mm đ/mét 60.091            

23  Þ 114mm x 1,8mm đ/mét 39.273            

24  Þ 114mm x 2,6mm đ/mét 56.455            

25  Þ 114mm x 3,0mm đ/mét 64.909            

26  Þ 125 x 3,0mm đ/mét 86.818            

27  Þ 130 x 3,2mm đ/mét 77.636            

28  Þ 130 x 3,5mm đ/mét 85.182            

29  Þ 140 x 3,5mm đ/mét 95.136            

30  Þ 160 x 4,0mm đ/mét 129.000          

31  Þ 168 x 3,5mm đ/mét 116.273          

32  Þ 168 x 4,3mm đ/mét 135.818          

33  Þ 200 x 4,0mm đ/mét 161.818          

34  Þ 200 x 5,0mm đ/mét 198.909          

35  Þ 220 x 5,1mm đ/mét 210.182          

36  Þ 225 x 5,5mm đ/mét 245.455          

37  Þ 250 x 6,2mm đ/mét 310.000          

38  Þ 250 x 6,5mm đ/mét 322.818          

39  Þ 280 x 6,9mm đ/mét 386.091          

40  Þ 315 x 6,2mm đ/mét 391.000          

41  Þ 315 x 8,0mm đ/mét 501.636          

42  Þ 400 x 8,0mm đ/mét 640.273          

ă-ăӔngăuPVCăHoaăSenă-ătiêuăchuҭnăTCVNă6151:1996ătѭѫngăđѭѫngătiêuăchuҭnăISOă4422:1990ă(hӋămét)

ă*ăChiănhánhăLongăXuyênă-ăCôngătyăCPTĐăHoaăSenă(Tәă12,ăK.BìnhăĐӭcă5,ăP.BìnhăĐӭc,ăTp.LX).ăTheoăbҧngăgiáăngƠyă15/02/2016ă
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43  Þ 450 x 11,0mm đ/mét 988.182          

44  Þ 500 x 9,8mm đ/mét 983.000          

45  Þ 560 x 13,7mm đ/mét 1.531.909       

46  Þ 630 x 15,4mm đ/mét 1.937.455       

ă-ăPhөătùngăchoăӔngă-ăKeoădánăHoaăSen.

47  Co 900 Þ 21 dày đ/cái 2.100              

48  Co 900 Þ 27 dày đ/cái 3.400              

49  Co 900 Þ 34 dày đ/cái 4.800              

50  Co 900 Þ 42 dày đ/cái 7.300              

51  Co 900 Þ 49 dày đ/cái 11.400            

52  Co 900 Þ 60 dày đ/cái 18.200            

53 T 900 Þ 21 dày đ/cái 2.800              

54 T 900 Þ 27 dày đ/cái 4.600              

55 T 900 Þ 34 dày đ/cái 7.400              

56 T 900 Þ 42 dày đ/cái 9.800              

57 T 900 Þ 49 dày đ/cái 14.500            

58 T 900 Þ 60 dày đ/cái 24.900            

59  Nӕi trơn Þ  21 dày đ/cái 1.600              

60  Nӕi trơn Þ  27 dày đ/cái 2.200              

61  Nӕi trơn Þ  34 dày đ/cái 3.700              

62  Nӕi trơn Þ  42 dày đ/cái 5.100              

63  Nӕi trơn Þ  49 dày đ/cái 7.900              

64  Nӕi trơn Þ  60 dày đ/cái 12.200            

65 Keo dán (1 kg) đ/tuýp 100.900          

ă-ăӔngăHDPEăHoaăSenă-ătiêuăchuҭnăTCVNă4427:2007ă

66  Þ 16 x 2,0mm đ/mét 6.100              

67  Þ 20 x 2,0mm đ/mét 8.100              

68  Þ 25 x 3,0mm đ/mét 14.900            

69  Þ 32 x 3,6mm đ/mét 23.000            

70  Þ 40 x 4,5mm đ/mét 35.900            

71  Þ 50 x 5,6mm đ/mét 55.600            

72  Þ 63 x 7,1mm đ/mét 88.700            

73  Þ 75 x 8,4mm đ/mét 124.700          

74  Þ 90 x 10,1mm đ/mét 179.800          

75  Þ 110 x 12,3mm đ/mét 268.400          

76  Þ 125 x 14,0mm đ/mét 338.200          

77  Þ 140 x 15,7mm đ/mét 435.500          

78  Þ 160 x 17,9mm đ/mét 567.600          
ă-ăӔngăPPRăHoaăSenă-ătiêuăchuҭnăDINă8077:2008ă/ăDINă8077:2008

79  Þ 20 x 2,1mm đ/mét 29.100            

80  Þ 25 x 5,1mm đ/mét 48.200            

81  Þ 32 x 6,5mm đ/mét 74.600            

82  Þ 40 x 8,1mm đ/mét 114.000          

83  Þ 50 x 10,1mm đ/mét 181.900          

84  Þ 63 x 12,7mm đ/mét 286.400          

85  Þ 75 x 15,1mm đ/mét 404.600          

86  Þ 90 x 18,1mm đ/mét 581.900          

87  Þ 110 x 22,1mm đ/mét 863.700          

88  Þ 125 x 25,1mm đ/mét 1.159.100       
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89  Þ 140 x 28,1mm đ/mét 1.527.300       

90  Þ 160 x 32,1mm đ/mét 1.978.200       

1 Ӕng uPVC 16: 21 x 1.7 mm đ/mét 5.526            

2 Ӕng uPVC 20: 27 x 1.6 mm đ/mét 7.020            

3 Ӕng uPVC 25: 34 x 2.0 mm đ/mét 10.800          

4 Ӕng uPVC 25: 34 x 3.0 mm đ/mét 15.750          

5 Ӕng uPVC 32: 42 x 2.0 mm đ/mét 14.040          

6 Ӕng uPVC 32: 42 x 3.0 mm đ/mét 20.700          

7 Ӕng uPVC 40: 49 x 2.0 mm đ/mét 16.200          

8 Ӕng uPVC 50: 60 x 1.8 mm đ/mét 18.720          

9 Ӕng uPVC 50: 60 x 4.0 mm đ/mét 39.150          

10 Ӕng uPVC 65: 76 x 3.0 mm đ/mét 37.800          

11 Ӕng uPVC 80: 90 x 4.0 mm đ/mét 59.400          

12 Ӕng uPVC 80: 90 x 5.0 mm đ/mét 74.700          

13 Ӕng uPVC 100: 114 x 5.0 mm đ/mét 97.200          

14 Ӕng uPVC 125: 140 x 7.0 mm đ/mét 166.500        

15 Ӕng uPVC 150: 168 x 7.0 mm đ/mét 202.500        

16 Ӕng uPVC 200: 200 x 4.5 mm đ/mét 161.100        

17 Ӕng uPVC 200: 200 x 5.9 mm đ/mét 210.330        
XIX

1 Loại 1000 lít (bӗn đứng) Inox dày 0,5mm đ/cái        2.709.091 

2 Loại 1500 lít (bӗn đứng) Inox dày 0,5mm đ/cái        4.250.000 

3 Loại 2000 lít (bӗn đứng) Inox dày 0,5mm đ/cái        5.700.000 

1 Loại 1000 lít (bӗn đứng) Inox dày 0,6mm đ/cái        2.409.091 

2 Loại 1500 lít (bӗn đứng) Inox dày 0,7mm đ/cái        3.454.545 

3 Loại 2000 lít (bӗn đứng) Inox dày 0,9mm đ/cái        4.536.364 

4 Loại 3000 lít (bӗn đứng) Inox dày 0,9mm đ/cái        7.045.455 

5 Loại 4000 lít (bӗn đứng) Inox dày 0,9mm đ/cái        9.081.818 

6 Loại 5000 lít (bӗn đứng) Inox dày 0,9mm đ/cái      10.900.000 

7 Loại 1000 lít (bӗn nằm) Inox dày 0,6mm đ/cái        2.536.364 

8 Loại 1500 lít (bӗn nằm)  Inox dày 0,7mm đ/cái        3.727.273 

9 Loại 2000 lít (bӗn nằm)  Inox dày 0,9mm đ/cái        4.863.636 

XX

1 Dây điӋn đơn 12/10 đ/mét               2.600 

2 Dây điӋn đơn 16/10 đ/mét               4.880 

3 Dây điӋn đơn 20/10 đ/mét               7.100 

4 Dây điӋn đơn 30/10 đ/mét             16.300 

5 Dây điӋn đôi 2x16 đ/mét               2.900 

6 Dây điӋn đôi 2x24 đ/mét               4.100 

7 Dây điӋn đôi 2x32 đ/mét               5.300 

8 Dây điӋn đôi 2x30 đ/mét               7.800 

9 Cáp CV 1.0    đ/mét               2.700 

10 Cáp CV 1.5 đ/mét               3.500 

11 Cáp CV 2.0 đ/mét               5.000 

12 Cáp CV 2.5 đ/mét               6.000 

*ăӔngăuPVCăTCVNă8491-2:2011.ăCôngătyăTNHHănhӵaăGiangăHiӋpăThĕngă(ĐӏaăchӍ:ăLôăC1ăCөmăCNăNhӵaăĐӭcăHòa,ăĐӭcăHòaăHҥ,ăĐӭcăHòa,ăLongă
An.ăGiáăbánătҥiănѫiăsҧnăxuҩt,ătheoăbҧngăgiáăngƠyă01/6/2017

ăă*ăBӗnăInoxăĐҥiăSѫnă(kểăcҧăchơnăbӗn):ăCtyăTNHHăThuұnăPhátăLongăXuyênă-ăTheoăbҧngăgiáăngƠyă06/5/2015ă

ăă*ăBӗnăInoxăHWATAăVINA:ăgiaoăhƠngătҥiăCtyăTNHHăTMăHiểnăNgaă-ăTәngăđҥiălỦăphơnăphӕiătҥiăAGă.ăTheoăbҧngăgiáăngƠyă01/5/2016ă

ăBӖNăNѬӞCăCÁCăLOҤI:ă

ăă*ăDÂYăVẨăCÁPăĐIӊNăDAPHACOă:ăCtyăTNHHăCѫăđiӋnălҥnhăvƠăXơyădӵngăAnăPhátă(giaoăhƠngătҥiăkhoăCtyăAnăPhát).ăTheoăbҧngăgiáăngƠyă12/6/2016ă

ăCÁCăLOҤIăVҰTăTѬăĐIӊNăă
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13 Cáp CV 3.0 đ/mét               7.600 

14 Cáp CV 4.0 đ/mét               9.500 

15 Cáp CV 5.0 đ/mét             12.000 

16 Cáp CV 6.0 đ/mét             14.000 

1  Máng đèn néon đơn 0,6m - 1 x 14W  đ/bộ           199.000 

2  Máng đèn néon đôi 0,6m - 2 x 14W  đ/bộ           261.000 

3  Máng đèn néon đơn 1,2m - 1 x 28W  đ/bộ           219.000 

4  Máng đèn néon đôi 1,2m - 2 x 28W  đ/bộ           348.000 

1  Bóng đèn màu trҳng & màu vàng 0,6m đ/bóng             55.000 

2  Bóng đèn màu trҳng & màu vàng 1,2m đ/bóng             63.000 

3  Bóng đèn màu xanh & màu đӓ 1,2m  đ/bóng             89.000 

1  Công tҳc đơn WNG50017 (1 way) đ/cái             17.000 

2  Công tҳc đôi WEV5002 đ/cái             38.000 

3  Công tҳc E WEG5004K (4 way) đ/cái           215.000 

4  Ә cҳm đơn có màn che WEV1081 đ/cái             25.000 

5  Ә cҳm anten TV WZ1201W đ/cái             59.000 

6  Ә cҳm điӋn thoại 4 cực WNTG15649W đ/cái             74.000 

7  Cҫu dao tự động MCB 01P 10A, 16A, 20A đ/cái             80.000 

8  Cҫu dao tự động MCB 02P 10A, 16A, 20A đ/cái           233.000 

9  Cҫu dao tự động MCB 03P 10A, 16A, 20A đ/cái           412.000 

10  Cҫu dao tự động MCB 04P 10A, 16A, 20A đ/cái           580.000 

ăDơyăđӗngăđѫnăcӭngăbӑcăPVCă
1  VC-0.50 (Φ 0.80) - 300/500V đ/mét              1.310 

2  VC-1.00 (Φ 1.13) - 300/500V đ/mét              2.220 

ăDơyăđiӋnăbӑcănhӵaăPVCă
3  VCmd-2x1-(2x32/0.2) - 0,6/1kV đ/mét              4.550 

4  VCmd-2x1,5-(2x30/0.25) - 0,6/1kV đ/mét              6.410 

5  VCmd-2x2,5-(2x50/0.25) - 0,6/1kV 

ăDơyăđiӋnămềmăbӑcănhӵaăPVCă
6  VCmo-2x1-(2x32/0.2) - 300/500 V đ/mét              5.370 

7  VCmo-2x1,5-(2x30/0.25) - 300/500 V đ/mét              7.470 

8  VCmo-2x6-(2x7x12/0.30) - 300/500 V đ/mét            27.000 

ăCápăđiӋnălӵcăhҥăthӃă
9  CV-1.5 (7/0.52) -450/750V đ/mét              3.390 

10  CV-2.5 (7/0.67) -450/750V đ/mét              5.600 

11  CV-10 (7/1.35) -450/750V đ/mét            20.500 

12  CV-50 - 750V đ/mét            91.800 

13  CV-240 - 750V đ/mét          461.800 

14  CV-300 - 750V đ/mét          579.200 

ăDơyănhômălõiăthépăcácăloҥiă
15  Dây nhôm lõi thép các loại <= 50mm2 đ/kg            60.400 

16  Dây nhôm lõi thép các loại >50 đến = 95mm2 đ/kg            60.000 

17  Dây nhôm lõi thép các loại >95 đến = 240mm2 đ/kg            61.900 

ă*ăDÂYăCÁPăĐIӊNăCADIVI:ăCtyăCPăDơyăcápăđiӋnăViӋtăNamă(sӕă70-72ăNamăKǶăKhӣiăNghƿa,ăQ.1,ăTp.HCM).ăTheoăbҧngăgiáăngƠyă
01/01/2017ă(báoăgiáăđѭӧcăcұpănhұtăkhiăcôngătyăcóăthayăđәiăgiá)

*ăTHIӂTăBӎăĐIӊNăJUNSUN:ăCôngătyăTNHHăJUNSUNăViӋnăNamă(sӕă49/40/20-2ăTrӏnhăĐìnhăTrӑng,ăP.ăPhúăTrung,ăQ.ăTơnăPhú,ăTpă
HCM.ăTheoăbҧngăgiáăngƠyă01/01/2016

*ăĐỆNăSIÊUăTIӂTăKIӊMăĐIӊNăT5ă-ăGREENLIGHTă(gӗm:ămáng+ăbóngăT5+ătĕngăphôăđiӋnătӱ)ă-ăCtyăTNHHăCѫăđiӋnălҥnhăvƠăXơyădӵngă
AnăPhátă(giaoăhƠngătҥiăkhoăCtyăAnăPhát).ăTheoăbҧngăgiáăngƠyă12/6/2016

ă*ăBịNGăĐỆNăHUǵNHăQUANGăTIӂTăKIӊMăĐIӊNăT5ă:ăCtyăTNHHăCѫăđiӋnălҥnhăvƠăXơyădӵngăAnăPhátă(giaoăhƠngătҥiăkhoăCtyăAnă
Phát).ăTheoăbҧngăgiáăngƠyă12/6/2016

ăă*ăTHIӂTăBӎăĐIӊNăPANASONIC:ăCtyăTNHHăCѫăđiӋnălҥnhăvƠăXơyădӵngăAnăPhátă(giaoăhƠngătҥiăCty).ăTheoăbҧngăgiáăngƠyă12/6/2016ă
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CÁCăSẲNăPHҬMăÂMăTѬӠNGăHҤTăLӞNăJUNSUN

1
PK-M01 -Mặt 1 lỗ (cỡ nhӓ)
PK-M02-Mặt 2 lỗ (cỡ nhӓ)
PK-M03-Mặt 3 lỗ (cỡ nhӓ)

đ/cái            14.400 

2
PK-M04Mặt 4 lỗ (cỡ nhӓ)
PK-M05-Mặt 5 lỗ (cỡ nhӓ)
PK-M06-Mặt 6 lỗ (cỡ nhӓ)

đ/cái            23.400 

3 PK-O11-Ә cҳm đơn có màng che (cỡ nhӓ) đ/cái            20.700 

4 PK-O12-Ә cҳm đôi 2 chҩu có màng che (cỡ nhӓ) đ/cái            33.100 

5 PK-O13-Ә cҳm ba 2chҩu có màng che (cỡ trung) đ/cái            46.800 

6 PK-CT 17-Công tҳc1 chiều (cỡ nhӓ) đ/cái            20.700 

7 PK-CT 18-Công tҳc 2 chiều (cỡ nhӓ) đ/cái            26.600 

8 PK-TV 23-Ә tivi đ/cái            43.600 

9 PK-ĐT 24-Ә điӋn thoại đ/cái            52.200 

10 PK-VT 25- Ә vi tính đ/cái          106.200 

11 PK-DMD27-Bộ điều tӕc đèn đ/cái            84.200 

12 PK-DMQ28-Bộ điều tӕc quạt đ/cái            84.200 

13 PK-DX29-Đèn báo xanh đ/cái            14.400 

14 PK-DD30-Đèn báo đӓ đ/cái            14.400 

15 PK-CC31-Hạt cҫu chì đ/cái            19.400 

16 PK-DND32-Đế nәi đôi nhựa chӕng cháy đ/cái            16.900 

17 PK-DN33-Đế nәi đơn nhựa chӕng cháy đ/cái              8.100 

18 PK-AD34-Đế âm đôi nhựa chӕng cháy đ/cái            13.200 

CÁCăSҦNăPHҬMăTӪăĐIӊNăJUNSUN
1 JS-TD-2-4-Tủ điӋn nhựa cao cҩp chịu nhiӋt, đế nhựa 2-4 đ/bộ            94.300 

2 JS-TD 5-8-Tủ điӋn nhựa cao cҩp chịu nhiӋt, đế nhựa 5-8 đ/bộ          115.200 

3 JS-TD 9-12-Tủ điӋn nhựa cao cҩp chịu nhiӋt, đế nhựa 9-12 đ/bộ          135.700 

SҦNăPHҬMăĐỆNăSLIMăLEDăJUNSUN
1 SLIMLED-003-Đèn SLIM LED 60x60cm, 42W đ/bộ       1.938.000 

CÁCăSҦNăPHҬMăMÁNGăĐỆNăJUNSUN
1 JXC-5240-Máng đèn huỳnh quang xѭơng cá đôi 2x1.2m (Không bóng) đ/bộ          506.000 

2 JMX-2340-Máng đèn tán quang âm trҫn 3x1.2m (Không bóng) đ/bộ       1.758.000 

3 JM-B1-T140-Máng đèn huỳnh quang siêu mӓng đơn 1x1.2m (Không bóng) đ/bộ          120.000 

4 JCH-12220-Máng đèn huỳnh quang chӕng thҩm  đôi 2x0.6m (Không bóng) đ/bộ          440.000 

5 JMN-12120-Máng đèn huỳnh quang công nghiӋp chóa phҧn quang  đơn 1x0.6m (Không bóng) đ/bộ          260.000 

SҦNăPHҬMăBӜăMÁNGăĐỆNăBịNGăLEDăJUNSUN
1 JMT8-12- Bộ máng đèn  bóng Led siêu mӓng-T8 1x1.2m đ/bộ          378.000 

SҦNăPHҬMăQUҤTăTHỌNGăGIịăJUNSUN
1 JQT-15B- Quạt thông gió âm tѭờng có đèn báo 150x150 đ/bộ          416.000 

1

Bộ tủ điӋn:
- Vӓ tủ: làm từ tole mạ kẽm dày, toàn bộ tủ đѭợc sơn tĩnh điӋn đạt chuẩn. Size: 600*900*300, 
dung size +/-5%.
- Chức năng: Tự động chuyển nguӗn giữa điӋn lѭới và máy phát. Bҧo vӋ mҩt pha lѭới. Hiển thị 
volt điӋn lѭới. Hiển thị volt máy phát.
- HӋ thӕng động lực: Máy cҳt ATS chuyên dùng Viztro 400A-4 pha (Hàn Quӕc).
- HӋ thӕng điều khiển: Cơ điӋn tử, bҧo vӋ vol, bҧo vӋ pha (Ҩn Độ).
- Các chế độ điều khiển: Tự động chuyển nguӗn giữa điӋn lѭới và máy phát. Bán tự động ngѭời 
sử dụng điều khiển theo ý muӕn. Chế độ sử dụng bằng tay.

đ/bộ      44.285.714 

*ăӘnăáp
1 Әn áp 1 pha CLASSY: 3 KVA (130V - 270V) đ/cái       2.500.000 

2 Әn áp 1 pha CLASSY: 5 KVA (130V - 270V) đ/cái       3.272.727 

*ăӘnăáp
1 Әn áp 3 pha: 3 KVA (260V - 415V) đ/cái       4.800.000 

2 Әn áp 3 pha: 10 KVA (260V - 415V)  đ/cái       8.400.000 

*ăThiӃtăbӏăđiӋn.ăCôngătyăCәăphҫnăđҫuătѭăROBOT.ă(ĐCăCôngăty:ă308ă-ă308CăĐiӋnăBiênăPhӫ,ăP.4,ăQ.3,ăTP.HCM).ăGiáăgiaoăhƠngăápădөngă
tҥiăCôngătyăROBOT,ăcùngătҩtăcҧăcácăcӱaăhƠng,ăđҥiălỦăcӫaăROBOTătrênătoƠnăquӕc.ăTheoăbҧngăgiáăngƠyă14/6/2016

*ăBӝătӫăđiӋn.ăCtyăCѫăđiӋnălҥnhăvƠăXơyădӵngăAnăPhátă(sӕă327/2ăHùngăVѭѫng,ăphѭӡngăMӻăLong,ăTp.ăLongăXuyên,ăAnăGiang),ăgiaoăhƠngă
tҥiăCty.ăTheoăbҧngăgiáăngƠyă12/6/2016
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ThiӃtăbӏăđiӋn
1 Biến thế đәi điӋn 1 pha: Biến thế 400VA (dây Nhôm) đ/cái          285.000 

2 Biến thế đәi điӋn 1 pha: Biến thế 600VA (dây Nhôm) đ/cái          370.000 

3 Biến thế đәi điӋn 1 pha: Biến thế 1KVA (dây Nhôm) đ/cái          530.000 

DơyăvƠăcápăđiӋn
1 Dây đơn cứng VC: VCm 0.25 đ/m              2.010 

2 Dây đơn cứng VC: VCm 0.5 đ/m              4.070 

3 Dây đơn cứng VC: VCm 0.75 đ/m              5.820 

4 Dây đơn cứng VC: VCm 1.0 đ/m              9.940 

5 Dây đơn mềm VCm: VCm 0.25 đ/m                 700 

6 Dây đơn mềm VCm: VCm 0.5 đ/m              1.240 

7 Dây đơn mềm VCm: VCm 0.75 đ/m              1.640 

8 Dây đơn mềm VCm: VCm 1.0 đ/m              2.090 

9 Dây đôi mềm VCm 2x: VCm 2x0.25 đ/m              1.480 

10 Dây đôi mềm VCm 2x: VCm 2x0.5 đ/m              2.330 

11 Dây đôi mềm VCm 2x: VCm 2x0.75 đ/m              3.290 

12 Dây đôi mềm VCm 2x: VCm 2x1.0 đ/m              4.220 

BóngăđènăCompactăROBOT
1 COMPACT 2U: 11W đến 13 W đ/cái            31.000 

2 COMPACT 3U: 14W đ/cái            35.500 

3 COMPACT 3U: 18W đ/cái            40.500 

4 COMPACT 3U: 20W đ/cái            41.000 

5 COMPACT XOҲN: X-7W đ/cái            36.500 

6 COMPACT XOҲN: X-11W đ/cái            37.000 

7 Bóng chӕng ẩm ROBOT: 20W đ/cái            45.500 

Әăcắmăcôngătắcăơmătѭӡng
1 Sҧn phẩm nguyên bộ: GS1 đ/bộ            37.000 

2 Sҧn phẩm nguyên bộ: GS2 đ/bộ            36.000 

3 Sҧn phẩm nguyên bộ: GS3-1 đ/bộ            33.000 

4 Sҧn phẩm linh kiӋn rời: GP1 đ/bộ            12.000 

5 Sҧn phẩm linh kiӋn rời: GP3 đ/bộ            12.000 

6 Sҧn phẩm linh kiӋn rời: GP6 đ/bộ            14.000 

ӘăcắmănӕiădƠi
1 Model Special 2S5: 2S5D3 đ/cái            81.000 

2 Model Special 2S5: 2S5D5 đ/cái          100.000 

3 Model Special 2S5: 2S5T3 đ/cái            83.000 

 Máyăbѫmănѭӟc
1 Bơm đẩy cao: RB - 125A (Công suҩt: 125W) đ/cái       1.250.000 

2 Bơm tăng áp tự động: RB - 130 Auto (Công suҩt: 130w) đ/cái       1.580.000 

3 Bơm ly tâm: 1DK-16 đ/cái       1.080.000 

XXI

1  Vách kính, kích thѭớc 1,0mx1,0m (kính trҳng 5mm) đ/m2        1.670.000 

2  Cửa sә lùa 2 cánh, kích thѭớc 1,4mx1,4m (gӗm khóa bán nguyӋt, bánh xe) đ/m2        2.050.000 

3  Cửa sә 2 cánh mở quay ra ngoài, kích thѭớc 1,4mx1,4m (gӗm khóa đa điểm, bҧn lề chữ A) đ/m2        2.540.000 

4  Cửa sә 1 cánh mở hҩt ra ngoài, kích thѭớc 0,6mx1,4m (gӗm khóa đa điểm, bҧn lề chữ A) đ/m2        3.200.000 

5  Cửa đi thông phòng/b.công 1 cánh, kích thѭớc 0,9mx2,2m (gӗm khóa đơn điểm, bҧn lề 3D) đ/m2        3.230.000 

6  Cửa đi chính 2 cánh mở quay, kích thѭớc 1,4mx2,2m (gӗm khóa đa điểm, bҧn lề 3D) đ/m2        3.610.000 

7  Cửa đi lùa 2 cánh, kích thѭớc 1,6mx2,2m (gӗm khóa đa điểm, bánh xe đôi) đ/m2        2.420.000 

ă-ăNhômăYNGHUAăsѫnătƿnhăđiӋnătrắngăsӳaă(gӗmăkínhătrắngă5mm)ă
8  Vách kính đ/m2           740.000 

ă-ăSҧnăphҭmănhӵaăTILAăWindowăă(Thanhăprofileăcӫaăzhongcai,ăphөăkiӋnăGU,ăGQ,ăkínhătrắngă5mm)ă

*CtyăTNHHăXDăvƠăDVăTILAă(đҥiălỦătҥiăsӕă147/5,ăTrҫnăHѭngăĐҥo,ăP.MӻăPhѭӟcă-ăTp.LX).ăGiáătrênăđưăbaoăgӗmăchiăphíăvұnăchuyểnăvƠălắpă
đặtătrongănӝiăôăTp.LongăXuyên.ăTheoăbҧngăgiáăngƠyă01/8/2016

ăCӰAăVẨăKệNHăCÁCăLOҤIă:ă
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9  Cửa đi chính 1 cánh mở quay, trên kính dѭới lamri hӋ 700 (gӗm bҧn lề inox 304) đ/m2        1.140.000 

10  Cửa đi chính 1 cánh mở quay, trên kính dѭới lamri hӋ 1000 (gӗm lề sơn góc sơn tĩnh điӋn) đ/m2        1.640.000 

1  Cửa sӕ 2 cánh mở trѭợt đ/m2        1.450.000 

2  Cửa đi 2 cánh mở trѭợt đ/m2        1.800.000 

3  Cửa sӕ 2 cánh mở quay đ/m2        1.800.000 

4  Cửa sӕ 1 cánh mở hҩt đ/m2        1.800.000 

5  Cửa sӕ 1 cánh mở quay hҩt đ/m2        2.000.000 

6  Cửa đi 1 cánh mở quay đ/m2        1.950.000 

7  Cửa đi 2 cánh mở quay đ/m2        2.000.000 

8  Cửa đi Pano - kính 1 cánh mở quay đ/m2        2.100.000 

9  Cửa đi Pano - kính 2 cánh mở quay đ/m2        2.100.000 

10  Vách kính đ/m2        1.150.000 

 Eurowindow 

1
 Cửa sә 2 cánh mở trѭợt: kính trҳng ViӋt Nhұt 5mm. Phụ kiӋn kim khí (PKKK): Khóa bҩm- hưng 
VITA 

đ/m2       3.874.790        3.898.310 

2
 Cửa sә 2 cánh  mở quay lұt vào trong (1 cánh mở quay và 1 cánh mở quay & lұt): kính trҳng ViӋt 
Nhұt5mm. Phụ kiӋn kim khí (PKKK): thanh chӕt đa điểm, tay nҳm, bҧn lề, chӕt liền-hưng GU 
Unijet 

đ/m2       5.789.742        5.813.262 

3
 Cửa sә 2 cánh mở quay ra ngoài: kính trҳng ViӋt Nhұt 5mm. Phụ kiӋn kim khí (PKKK): thanh 
chӕt đa điểm, bҧn lề chữ A, tay nҳm, bҧn lề ép cánh-hưng ROTO, chӕt liền-Siegeinia đ/m2       5.265.046        5.288.566 

4
 Cửa sә 1 cánh mở hҩt ra ngoài: kính trҳng ViӋt Nhұt 5mm. Phụ kiӋn kim khí (PKKK): thanh 
chӕt đa điểm, bҧn lề chữ A, tay nҳm-hưng ROTO, thanh hạn định-hưng GU đ/m2       5.624.818        5.648.338 

5
 Cửa đi chính 2 cánh mở quay ra ngoài: kính trҳng ViӋt Nhұt 5mm, pano thanh. Phụ kiӋn kim khí 
(PKKK): thanh chӕt đa điểm, tay nҳm, bҧn lề-Hưng ROTO, ә khoá-hưng Winkhaus, chӕt liền 
Seigeinia Aubi 

đ/m2       7.349.866        7.373.386 

6
 Cửa đi chính 1 cánh mở quay ra ngoài: kính trҳng ViӋt Nhұt 5mm, pano thanh. Phụ kiӋn kim khí 
(PKKK): thanh chӕt đa điểm, tay nҳm, bҧn lề-Hưng ROTO, ә khoá-hưng Winkhaus đ/m2       7.157.070        7.180.590 

 AsiaWindow 

1
 Cửa sә 2 cánh mở quay lұt vào trong (1 cánh mở quay, 1 cánh mở quay và lұt): kính trҳng ViӋt 
Nhұt 5mm. Phụ kiӋn kim khí (PKKK): thanh chӕ đa điểm, bҧn lề, tay nҳm, chӕt liền-
Eurowindow, kích thѭớc (1,4m*1,4m) 

đ/m2       3.496.613        3.520.133 

2
 Cửa sә 2 cánh mở quay ra ngoài, kính trҳng ViӋt Nhұt 5mm. Phụ kiӋn kim khí (PKKK): thanh 
chӕt đa điểm, bҧn lề chữ A, tay nҳm, bҧn lề ép cánh, chӕt liền-Eurowindow, kích thѭớc 
(1,4m*1,4m) 

đ/m2       3.359.937        3.383.457 

3
 Cửa sә 1 cánh mở hҩt ra ngoài: kính trҳng ViӋt Nhұt 5mm. Phụ kiӋn kim khí ( PKKK): thanh 
chӕt đa điểm, bҧn lề chữ A,  tay nҳm, thanh hạn định -Eurowindow, kích thѭớc (0,6m*1,4m). đ/m2       4.166.769        4.190.289 

4
 Cửa sә 1 cánh  mở quay lұt vào trong: kính trҳng ViӋt Nhұt 5mm. Phụ kiӋn kim khí (PKKK): 
thanh chӕ đa điểm, bҧn lề, tay nҳm-hưng  Eurowindow,  kích thѭớc (0,6m*1,4m) đ/m2       4.396.032        4.419.552 

5
 Cửa đi chính 2 cánh mở quay ra ngoài: kính trҳng ViӋt nhұt 5mm. Phụ kiӋn kim khí (PKKK): 
Thanh chӕt đa điểm, chӕt rời, 2 tay nҳm, bҧn lề 3D, ә khóa-Eurowindow, kích thѭớc 
(1,4m*2,.2m). 

đ/m2       4.527.940        4.551.460 

6
 Cửa đi chính 1 cánh  mở quay ra ngoài: kính trҳng ViӋt Nhұt 5mm. Phụ kiӋn kim khí (PKKK): 
thanh chӕt đa điểm, tay nҳm, bҧn lề 3D, ә khóa-Eurowindow, kích thѭớc (0,9m*2,2m đ/m2       2.948.497        4.434.207 

ăCӱaăsәălùaă2ăcánh,ăkíchăthѭӟcă1,2mx1,4mă(gӗmăphөăkiӋn,ăkhóa)ă
1 Cửa sә lùa hӋ 700, nhôm thanh hiӋu YNGHUA, kính 5ly (màu trҳng sữa) đ/m2 997.500          

2 Cửa sә lùa hӋ 888, nhôm thanh hiӋu YNGHUA, kính 5ly (màu trҳng sữa) đ/m2 1.491.000       

3 Cửa sә lùa hӋ 93, nhôm thanh hiӋu YNGHUA, kính 5ly (màu trҳng sữa) đ/m2 1.596.000       

*ăCӱaănhômăcaoăcҩpăYNGHUA:ăCôngătyăTNHHăSҧnăxuҩtăThѭѫngămҥiăđҫuătѭănhômăAnăLұpăPhátă(đӏaăchӍăB5/3ăTrҫnăĐҥiăNghƿaăҩpă2,ăxưă
TơnăKiên,ăhuyӋnăBìnhăChánh,ăTP.HCMă).ăGiaoăhƠngăvƠălắpăđặtătҥiăcôngătrình.ăTheoăbҧngăgiáăngƠyă15/7/2017

*ăCӱaănhӵaăcaoăcҩpăuPVC:ăCôngătyăTNHHăMTVăN.WINDOWă(ĐӏaăchӍăquӕcălӝă9,ăBìnhăHòa,ăChơuăThƠnh,ăAnăGiang).ăGiaoăhƠngăvƠălắpă
đặtătҥiăcôngătrình.ăTheoăbҧngăgiáăngƠyă01/01/2016

*ăCӱaăEUROWINDOW:ăCôngătyăcәăphҫnăEUROWINDOWă(đӏaăchӍăLôăsӕă15,ăKCNăQuangăMinh,ăhuyӋnăMêăLinh,ăTpăHƠăNӝi).ăGiaoă
hƠngăvƠălắpăđặtătҥiăcôngătrình.ăTheoăbҧngăgiáăngƠyă15/3/2017
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sҧnăxuҩtă

4 Cửa sә lùa hӋ PTC (cách âm), nhôm thanh hiӋu YNGHUA, kính 5ly (màu trҳng sữa) đ/m2 3.097.500       

ăCӱaăsәăbұtă01ăcánh,ăkíchăthѭӟcă0,6mx1,4mă(gӗmăphөăkiӋn,ăkhóa)ă

1
 Cửa sә lùa hӋ 1039, nhôm thanh hiӋu YNGHUA, kính 5ly, bҧn lề chữ A, khóa tay gạt Đài Loan 
(màu trҳng sữa) đ/m2        2.257.500 

2
 Cửa sә lùa hӋ 55, nhôm thanh hiӋu YNGHUA, kính 5ly, bҧn lề chữ A, khóa tay gạt Đài Loan 
(màu trҳng sữa) đ/m2        3.307.500 

3
 Cửa sә lùa hӋ PTC (cách âm), nhôm thanh hiӋu YNGHUA, kính 5ly, bҧn lề chữ A, khóa tay gạt 
Đài Loan (màu trҳng sữa) đ/m2        3.102.750 

ăCӱaăđiă01ăcánh,ăkíchăthѭӟcă0,9mx2,2mă(gӗmăphөăkiӋn,ăkhóa)ă
1 Cửa đi hӋ 1000-3 cm, nhôm thanh hiӋu YNGHUA, kính 5ly  (màu trҳng sữa) đ/m2 1.627.500       

2 Cửa đi hӋ 55, nhôm thanh hiӋu YNGHUA, kính 5ly  (màu trҳng sữa) đ/m2 3.202.500       

3 Cửa đi hӋ PTC (cách âm), nhôm thanh hiӋu YNGHUA, kính 5ly (màu trҳng sữa) đ/m2 2.825.000       

XXII

CҫuăthépăNTă1.6ăK,ăbềărӝngămặtăcҫuă1,5m,ătҧiătrӑngăxeăđѫnă1,2ătҩn
1  - Sơn bҧo vӋ bề mặt (trọng lѭợng 200kg/mét dài) đ/mdài       6.454.545 

2  - Mạ kẽm bҧo vӋ bề mặt (trọng lѭợng 200kg/mét dài) đ/mdài       7.636.636 

CҫuăthépăNTă1.6ăM,ăbềărӝngămặtăcҫuă1,5m,ătҧiătrӑngăxeăđѫnă1,2ătҩn
3  - Sơn bҧo vӋ bề mặt (trọng lѭợng 250kg/mét dài) đ/mdài       8.090.909 

4  - Mạ kẽm bҧo vӋ bề mặt (trọng lѭợng 250kg/mét dài) đ/mdài       9.181.818 

CҫuăthépăNTă2.2ăNăbềărӝngămặtăcҫuă2,0m,ătҧiătrӑngăxeăđѫnă2,8ătҩn
5  - Sơn bҧo vӋ bề mặt (trọng lѭợng 205kg/mét dài) đ/mdài       6.636.364 

6  - Mạ kẽm bҧo vӋ bề mặt (trọng lѭợng 205kg/mét dài) đ/mdài       7.545.455 

CҫuăthépăNTă2.2ăKăbềărӝngămặtăcҫuă2,0m,ătҧiătrӑngăxeăđѫnă2,8ătҩn
7  - Sơn bҧo vӋ bề mặt (trọng lѭợng 245kg/mét dài) đ/mdài       7.727.273 

8  - Mạ kẽm bҧo vӋ bề mặt (trọng lѭợng 245kg/mét dài) đ/mdài       8.818.182 

9  - Sơn bҧo vӋ bề mặt (trọng lѭợng 289kg/mét dài) đ/mdài       9.272.727 

10  - Mạ kẽm bҧo vӋ bề mặt (trọng lѭợng 289kg/mét dài) đ/mdài     10.454.545 

11  - Sơn bҧo vӋ bề mặt  (trọng lѭợng 332kg/mét dài) đ/mdài     10.727.273 

12  - Mạ kẽm bҧo vӋ bề mặt (trọng lѭợng 332kg/mét dài) đ/mdài     12.181.818 

13  - Sơn bҧo vӋ bề mặt (trọng lѭợng 370kg/mét dài) đ/mdài     11.909.091 

14  - Mạ kẽm bҧo vӋ bề mặt (trọng lѭợng 370kg/mét dài) đ/mdài     13.545.455 

CҫuăthépăNTă3.2ăKăbềărӝngămặtăcҫuă3,0m,ătҧiătrӑngăxeăđѫnă5ătҩn
15  - Sơn bҧo vӋ bề mặt (trọng lѭợng 420kg/mét dài) đ/mdài     13.545.455 

16  - Mạ kẽm bҧo vӋ bề mặt (trọng lѭợng 420kg/mét dài) đ/mdài     15.363.636 

CҫuăthépăNTă3.2ăMăbềărӝngămặtăcҫuă3,0m,ătҧiătrӑngăxeăđѫnă5ătҩn
17  - Sơn bҧo vӋ bề mặt (trọng lѭợng 431kg/mét dài) đ/mdài     13.909.091 

18  - Mạ kẽm bҧo vӋ bề mặt (trọng lѭợng 431kg/mét dài) đ/mdài     15.727.273 

19  - Sơn bҧo vӋ bề mặt (trọng lѭợng 705kg/mét dài) đ/mdài     22.727.273 

20  - Mạ kẽm bҧo vӋ bề mặt (trọng lѭợng 705kg/mét dài) đ/mdài     25.727.273 

21  - Sơn bҧo vӋ bề mặt (trọng lѭợng 765kg/mét dài) đ/mdài     24.636.364 

22  - Mạ kẽm bҧo vӋ bề mặt (trọng lѭợng 765kg/mét dài) đ/mdài     27.909.091 

23  - Sơn bҧo vӋ bề mặt (trọng lѭợng 860kg/mét dài) đ/mdài     27.636.364 

24  - Mạ kẽm bҧo vӋ bề mặt (trọng lѭợng 860kg/mét dài) đ/mdài     31.454.545 

CҫuăthépăNTă2.6ă-ăMҥăkӁm,ăbềărӝngămặtăcҫuă2,5m:ă
25 NT 2.6 H -8 1/1 (trọng lѭợng 622kg/mét dài) đ/mdài     25.000.000 

26 NT 2.6 HB -8 1/1 (trọng lѭợng 705kg/mét dài) đ/mdài     28.363.636 

27 NT 2.6 HB 2/1 (trọng lѭợng 1.169g/mét dài) đ/mdài     47.000.000 

CҫuăthépăNTă3.2ă-ăMҥăkӁm,ăbềărӝngămặtăcҫuă3,0m:ă

ăCҪUăTHÉPăCÁCăLOҤI:ă

CҫuăthépăNTă4.2ăMKăbềărӝngămặtăcҫuă4,0m;ătҧiătrӑngăxeăđѫnă5ătҩn;ăđoƠnăxeăthôăsѫăH2.8

*ăCҫuăthépăNTă2.6ăKăbềărӝngămặtăcҫuă2,5m,ătҧiătrӑngăxeăđѫnă5ătҩn;ăđoƠnăxeăthôăsѫăH2.8

ă*ăCҫuăthépănôngăthôn:ăCtyăCәăphҫnăCѫăkhíăAnăGiangăsҧnăxuҩtă(giaoăhƠngătҥiăCtyătrênăphѭѫngătiӋnăbênămua).ăTheoăbҧngăgiáăngƠyă01/3/2016ă

CҫuăthépăNTă2.2ăMăbềărӝngămặtăcҫuă2,0m,ăchiềuădƠiătӕiăđaă30m,ătҧiătrӑngăxeăđѫnă2,8ătҩn

CҫuăthépăNTă2.6ăMăbềărӝngămặtăcҫuă2,5m,ătҧiătrӑngăxeăđѫnă5ătҩn;ăđoƠnăxeăthôăsѫăH2.8

CҫuăthépăNTă3.2ăMKăbềărӝngămặtăcҫuă3,0m;ătҧiătrӑngăxeăđѫnă5ătҩn;ăđoƠnăxeăthôăsѫăH2.8

CҫuăthépăNTă3.6ăMKăbềărӝngămặtăcҫuă3,5m;ătҧiătrӑngăxeăđѫnă5ătҩn;ăđoƠnăxeăthôăsѫăH2.8
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28 NT 3.2 A -5 1/1 (trọng lѭợng 616kg/mét dài) đ/mdài     24.727.273 

29 NT 3.2 HA -5 1/1 (trọng lѭợng 720kg/mét dài) đ/mdài     29.181.818 

30 NT 3.2 HB -5 1/1 (trọng lѭợng 770kg/mét dài) đ/mdài     30.909.091 

31 NT 3.2 H  -8 1/1 (trọng lѭợng 716kg/mét dài) đ/mdài     28.727.273 

32 NT 3.2 HB -8 1/1 (trọng lѭợng 852kg/mét dài) đ/mdài     32.090.909 

33 NT 3.2 A -8  2/1 (trọng lѭợng 915kg/mét dài) đ/mdài     37.090.909 

34 NT 3.2 HB -8 2/1 (trọng lѭợng 1.229kg/mét dài) đ/mdài     49.545.455 

CҫuăthépăNTă4.2ă-ăMҥăkӁm,ăbềărӝngămặtăcҫuă4,0m:ă
35 NT 4.2 H -5 1/1 (trọng lѭợng 807kg/mét dài) đ/mdài     32.272.727 

36 NT 4.2 HB -5 1/1 (trọng lѭợng 891kg/mét dài) đ/mdài     35.636.364 

37 NT 4.2 B -8 1/1 (trọng lѭợng 713kg/mét dài) đ/mdài     28.545.455 

38 NT 4.2 A -8 1/1 (trọng lѭợng 766kg/mét dài) đ/mdài     30.636.364 

39 NT 4.2 H -8 1/1 (trọng lѭợng 838kg/mét dài) đ/mdài     33.454.545 

40 NT 4.2 HA -8 1/1 (trọng lѭợng 922kg/mét dài) đ/mdài     36.818.182 

Đoҥnănӕiănhӏp;ăĐoҥnăsƠnăđҫuăcҫuă:ă
CҫuăNTă1.6ăăloҥiăK,ăMămҥăkӁm

41 01 Đoạn nӕi nhịp (trọng lѭợng 15,5kg/mét dài) đ/đoạn          700.000 

42 01 Đoạn sàn đҫu cҫu (trọng lѭợng 146,5kg/mét dài) đ/đoạn       5.363.636 

CҫuăNTă2.2ăăloҥiăN,ăK,ăMămҥăkӁm
43 01 Đoạn nӕi nhịp (trọng lѭợng 20kg/mét dài) đ/đoạn          954.545 

44 01 Đoạn sàn đҫu cҫu (trọng lѭợng 211kg/mét dài) đ/đoạn       9.181.818 

CҫuăNTă2.6ăăloҥiăK,ăMămҥăkӁm
45 01 Đoạn nӕi nhịp (trọng lѭợng 32kg/mét dài) đ/đoạn       1.454.545 

46 01 Đoạn sàn đҫu cҫu (trọng lѭợng 271kg/mét dài) đ/đoạn       9.818.182 

CҫuăNTă3.2ăăloҥiăMămҥăkӁm
47 01 Đoạn nӕi nhịp (trọng lѭợng 34kg/mét dài) đ/đoạn       1.636.364 

48 01 Đoạn sàn đҫu cҫu (trọng lѭợng 290kg/mét dài) đ/đoạn     12.000.000 

CҫuăNTă3.2ăăloҥiăK,ăMKămҥăkӁm
49 01 Đoạn nӕi nhịp (trọng lѭợng 183,5kg/mét dài) đ/đoạn       7.727.273 

50 01 Đoạn sàn đҫu cҫu (trọng lѭợng 889kg/mét dài) đ/đoạn     36.636.364 

CҫuăNTă3.6ăăloҥiăMKămҥăkӁm
51 01 Đoạn nӕi nhịp (trọng lѭợng 215kg/mét dài) đ/đoạn       9.045.455 

52 01 Đoạn sàn đҫu cҫu (trọng lѭợng 1.040kg/mét dài) đ/đoạn     42.909.091 

CҫuăNTă4.2ăăloҥiăMKămҥăkӁm
53 01 Đoạn nӕi nhịp (trọng lѭợng 245kg/mét dài) đ/đoạn     10.363.636 

54 01 Đoạn sàn đҫu cҫu (trọng lѭợng 1.185kg/mét dài) đ/đoạn     48.909.091 

CҫuăNTă3.2ăăloҥiăA,ăHA,ăHBămҥăkӁm
55 01 Đoạn nӕi nhịp (trọng lѭợng 245kg/mét dài) đ/đoạn       8.545.455 

56 01 Đoạn sàn đҫu cҫu (trọng lѭợng 1.185kg/mét dài) đ/đoạn     42.636.364 

CҫuăNTă4.2ăăloҥiăB,ăHBămҥăkӁm
57 01 Đoạn nӕi nhịp (trọng lѭợng 245kg/mét dài) đ/đoạn     12.227.273 

58 01 Đoạn sàn đҫu cҫu (trọng lѭợng 1.185kg/mét dài) đ/đoạn     56.863.636 

GӕiăcҫuăNTămҥăkӁmăbҧoăvӋăbềămặt:ă
59 Loại cҫu A (trọng lѭợng 26kg/cái) đ/cái       1.090.909 

60 Loại cҫu B (trọng lѭợng 18kg/cái) đ/cái          745.545 

61 Loại cҫu H, HB (trọng lѭợng 31kg/cái) đ/cái       1.272.727 

62 Loại cҫu HC (trọng lѭợng 55kg/cái) đ/cái       2.181.818 

XXIII
1 Đҩt đèn đ/kg             14.000 

2 Giҩy nhám Trung Quӕc (20cm x 30cm) đ/tҩm               1.000 

3 Chәi bông cӓ đ/kg             63.636 

4 Bột màu Trung Quӕc màu xanh đ/kg             34.545 

5 Bột màu Trung Quӕc màu vàng đ/kg             24.545 

6 Đinh các loại đ/kg             14.545 

7 Dây buộc đ/kg             14.545 

8 Lѭới B40 (khә 0,8; 1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0; 2,2; 2,4m) đ/kg             14.273 

9 Kẽm gai (1kg/6m) đ/kg             14.545 

ăCÁCăLOҤIăVҰTăLIӊUăKHÁCăă
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10 Vôi cục đ/kg               2.800 

11 A dao ViӋt Nam (keo 1/2 kg) đ/keo             12.727 

12 Cửa nhựa Hân Vѭơng có khóa, khuôn bao 0,75x1,9m đ/bộ           409.091 

13 Que hàn ViӋt Nam fi 3,2 và fi 4 (hộp 5kg) đ/kg             17.273 

XXIV

1 Xăng không chì RON 95-III đ/lít 15.418            15.418            

2 Xăng không chì RON 92-II đ/lít 14.782            14.782            

3 Xăng sinh học E5 RON 92-II đ/lít 14.645            14.645            

4 Dҫu Diesel 0,05%S đ/lít 11.955            11.955            

5 Dҫu hӓa đ/lít 10.809            10.809            

1 Xăng không chì RON 95-III đ/lít 15.745            15.745            

2 Xăng không chì RON 92-II đ/lít 15.109            15.109            

3 Xăng sinh học E5 RON 92-II đ/lít 14.955            14.955            

4 Dҫu Diesel 0,05%S đ/lít 12.291            12.291            

5 Dҫu hӓa đ/lít 11.055            11.055            

     * Ghi chú:  

- Giá đá đư baogӗm phí bҧo vӋ môi trѭờng (căn cứ Quyết định sӕ 22/2017/QĐ-UBND ngày 22/5/2017của UBND tӍnh về mức thu phí bҧo vӋ môi trѭờng đӕi với
khai thác khoáng sҧn trên địa bàn tӍnh An Giang, có hiӋu lực kể từ ngày 02/6/2017 ).

- Đӕi với gói thҫu sử dụng vӕn nhànѭớc thuộc hình thức chӍ định thҫu, nếu sҧn phẩm, vұt liӋu, vұt tѭ có cùng tínhnăng kỹ thuұt tѭơng đѭơng có giá côngbӕ khác
nhau thì ѭu tiên sử dụng loại có chi phí thҩp hơn đѭợc tính đến chân công trình (bao gӗm vұt liӋu, vұt tѭ, sҧn phẩm và chi phí vұn chuyển)./.

ă*ăXĕngădҫuăPetrolimex:ăCtyăTNHHăMTVăXĕngăDҫuăAnăGiang.ăÁpădөngăkểătӯă15ăgiӡă00ăngƠyă05/7/2017ătrênăđӏaăbƠnătӍnhăAnăGiang.ă

ăNHIÊNăLIӊUă:ă

- Chủ đҫu tѭ và đơn vị Tѭ vҩn xácđịnh cự ly chi phí vұn chuyển từ nơi sҧn xuҩt đến chân công trìnhđӕi với cácloại vұt liӋu đѭợc nêu trong côngbӕ giá đҧm bҧo
hiӋu quҧ kinh tế nhҩt.

       - Lѭu: VT Sở XD, Sở TC, Phòng KT.

       Nơi nhận:
       - Bộ Tài chính;
       - Cục Quҧn lý Giá;
       - VP.UBND tӍnh;

       - Kho bạc Nhà nѭớc tӍnh;
       - Sở Tài chính các tӍnh;

       - Các Sở liên quan;

ă*ăXĕngădҫuăPetrolimex:ăCtyăTNHHăMTVăXĕngăDҫuăAnăGiang.ăÁpădөngăkểătӯă15ăgiӡă00ăngƠyă20/7/2017ătrênăđӏaăbƠnătӍnhăAnăGiang.ă

- Đӕi với giá của một sӕ vұt liӋu ghi theo báo giácủa cơ sở sҧn xuҩt có thời gian báo giánăm 2015và 2016là do cơ sở báođến thời điểm hiӋn nay giávẫn đang áp
dụng, không thay đәi giá (khi có sự thay đәi giá sẽ thông báo)./. 
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